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MỞ ĐẦU

Công ty Cổ phần Bao bì Công nghệ cao Quốc Hưng đã được Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 4015075377 cho dự án “Nhà máy sản xuất bao bì công nghệ cao Quốc Hưng – Giai đoạn 1”, cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/9/2025, với mục tiêu quy mô công suất:

 - Giai đoạn 1: 

+ Sản xuất sản phẩm từ plastic, chi tiết: Sản xuất bao bì, bảng điện và các sản phẩm khác từ nhựa. Công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm;

- Giai đoạn 2:

+ Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa, chi tiết: Sản xuất thùng carton, hộp giấy, túi giấy, bao bì giấy ghép màng nhựa. Công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm;

- Giai đoạn 3:

+ Sản xuất sản phẩm từ plastic, chi tiết: Sản xuất bao bì, bảng điện và các sản phẩm khác từ nhựa. Công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm;

Đối chiếu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP thì với tổng quy mô công suất đăng ký trong Giấy chứng nhận đầu tư thì dự án có tiêu chí môi trường thuộc dự án nhóm III (có số thứ tự 2, mục II, phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).

Căn cứ Khoản 1, Điều 30, Luật bảo vệ môi trường 2020 thì dự án “Nhà máy sản xuất bao bì công nghệ cao Quốc Hưng” không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Căn cứ Khoản 4, Điều 41, Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điều 26 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của UBND tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm lập báo cáo, dự án chưa có kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất các dòng sản phẩm:

+ Sản xuất bảng điện và các sản phẩm khác từ nhựa;

+ Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa, chi tiết: Sản xuất thùng carton, hộp giấy, túi giấy, bao bì giấy ghép màng nhựa.

Vì vậy phạm vi thực hiện của dự án là sản xuất sản phẩm từ plastic, chi tiết: Sản xuất bao bì với quy mô công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm (Giai đoạn 1 của dự án).

Chương I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên chủ dự án đầu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC HƯNG
- Địa chỉ văn phòng: Lô đất A10, Khu Công Nghiệp số 03, xã Xuân Trúc và xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông TRẦN THẾ TÙNG

- Sinh ngày: 08/09/1990



Quốc tịch: Việt Nam


- Số định danh cá nhân: 001090034916
- Địa chỉ liên lạc: TL 03-07 KĐT Sinh thái Vinhomes Riverside 2, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0914.080.990                              Fax:                             
- Email:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 2301324428 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 19/03/2025, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 29/08/2025.
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 4015075377 do Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/9/2025.
2. Tên dự án đầu tư
NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CÔNG NGHỆ CAO 
QUỐC HƯNG – GIAI ĐOẠN 1
* Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô đất A10, Khu Công Nghiệp số 03, xã Xuân Trúc và xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Bảng 1.1. Bảng toạ độ lô đất 
(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30)
	TIÊU ĐIỂM
	X (M)
	Y (M)

	- Lô đất: A

- Diện tích Giai đoạn 1: 20.146,19 m2
	M.A10.1
	2305125,57
	556202.68

	
	M.A10.2
	2305219,79
	556380.34

	
	M.A10.3
	2305007,35
	556465.93

	
	M.A10.4
	2304932,61
	556280.42
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí khu đất thực hiện dự án
- Tổng diện tích đất thực hiện Giai đoạn 1 của dự án: 20.146,19m2. 

Khoảng cách từ khu đất thực hiện dự án đến khu dân cư gần nhất (về phía Tây Bắc, dân cư xã Yên Mỹ) vào khoảng 228m. Nên vị trí thực hiện dự án đảm bảo khoảng cách an toàn và rủi ro ô nhiễm lan tỏa.
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Khoảng cách từ vị trí thực hiện dự án đến khu dân cư gần nhất
Sơ đồ vị trí, mặt bằng tổng thể của khu đất thực hiện dự án đính kèm phần phụ lục.
* Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư:
+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng của dự án là Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

+ Cơ quan cấp Giấy phép môi trường của dự án là UBND tỉnh Hưng Yên.

* Quy mô của dự án:
- Quy mô của dự án được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, với tổng mức đầu tư của Giai đoạn 1 là: 800.000.000.000 đồng nên dự án thuộc nhóm B theo Luật Đầu tư công.
- Dự án được thực hiện trong Khu Công Nghiệp số 03, xã Xuân Trúc và xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam không có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Mục tiêu Giai đoạn 1 của dự án là sản xuất sản phẩm từ plastic, chi tiết: Sản xuất bao bì, bảng điện và các sản phẩm khác từ nhựa. Vì vậy, dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP.
- Phân nhóm dự án đầu tư:
Mục tiêu sản xuất của dự án “Nhà máy sản xuất bao bì công nghệ cao Quốc Hưng là: 
- Giai đoạn 1: 

+ Sản xuất sản phẩm từ plastic, chi tiết: Sản xuất bao bì, bảng điện và các sản phẩm khác từ nhựa. Công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm;

- Giai đoạn 2:
+ Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa, chi tiết: Sản xuất thùng carton, hộp giấy, túi giấy, bao bì giấy ghép màng nhựa. Công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm;
- Giai đoạn 3:
+ Sản xuất sản phẩm từ plastic, chi tiết: Sản xuất bao bì, bảng điện và các sản phẩm khác từ nhựa. Công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm;

Đối chiếu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP thì với tổng quy mô công suất đăng ký trong Giấy chứng nhân đầu tư thì dự án có tiêu chí môi trường thuộc dự án nhóm III (có số thứ tự 2, mục II, phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).
Căn cứ Khoản 1, Điều 30, Luật bảo vệ môi trường 2020 thì dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Căn cứ Khoản 4, Điều 41, Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điều 26 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của UBND tỉnh Hưng Yên.
Tại thời điểm lập báo cáo, dự án chưa có kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất các dòng sản phẩm:

+ Sản xuất bảng điện và các sản phẩm khác từ nhựa;
+ Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa, chi tiết: Sản xuất thùng carton, hộp giấy, túi giấy, bao bì giấy ghép màng nhựa.
Dự án cũng mới chỉ có kế hoạch thực hiện Giai đoạn 1, chưa có kế hoạch thực hiện các Giai đoạn 2,3 của dự án. 

Vì vậy, phạm vi báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường này chỉ đánh giá các tác động phát sinh từ hoạt động sản xuất của Giai đoạn 1 và đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường tương ứng.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án
3.1. Công suất hoạt động của dự án

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 4015075377 do Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 12/9/2025 thì quy mô, công suất Giai đoạn 1 của Dự án như sau:


* Mục tiêu, công suất của dự án:
	TT
	Mục tiêu hoạt động
	Mã ngành theo VSIC
	Quy mô công suất
(Giai đoạn 1)

	1
	Sản xuất sản phẩm từ plastic

Chi tiết: Sản xuất bao bì, bảng điện và các sản phẩm khác từ nhựa
	2220
	60.000 tấn/năm


3.2. Công nghệ sản xuất của dự án
a. Quy trình sản xuất bao bì từ plastic
















Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất bao bì từ plastic

Ghi chú:

: Khâu công nghệ

: Dòng thải

Thuyết minh quy trình:
Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất là hạt nhựa HDPE và hạt nhựa LDPE và chất phụ gia là chất tự phân hủy sinh học Eco-degradant PD 04 và D2W (được kết hợp từ khuẩn phân hủy Biological, tinh bột mì và dầu béo sinh học), được pha trộn với nhau trước khi đưa vào máy thổi qua phễu nạp liệu tạo thành màng nhựa. Eco-degradant PD 04 tồn tại ở dạng Polyolefins based Conttrolled Degradation Masterbatch. Các Polyolefins được trộn chung với Eco-degradant PD 04 sẽ từng bước bị phân hủy và làm giảm khối lượng phân tử của mạch Polymer ngày càng thấp hơn. Mạch polymer sẽ trở nên giòn, phân rã ra và cuối cùng được tiêu hóa bởi vi sinh vật trở thành các nguyên tố cơ bản CO2 (carbon dioxide), H2O (nước) và lượng phân hủy sinh học còn lại không gây ảnh hưởng đến môi trường được bộ phận IQC kiểm tra sơ bộ nếu nguyên liệu không có lỗi gì về kỹ thuật sẽ được đưa vào sản xuất.
Sau đó hạt nhựa và chất phụ gia sẽ được bộ phận nạp liệu (máy cấp liệu) đưa vào máy thổi màng không in hoặc bộ phận thổi của máy thổi in để định hình sản phẩm: Tại đây nhiệt độ được đưa lên khoảng 120oC – 320oC hạt nhựa bị nóng chảy và được thổi màng thành sản phẩm theo khuôn mẫu đã có sẵn. Nước làm mát được chạy tuần hoàn trong máy thổi màng để hạ nhiệt độ xuống còn 600C ± 50C thông qua hệ thống làm mát bằng nước gián tiếp (nước không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm).
Đối với dòng sản phẩm cần thực hiện công đoạn in thì màng nhựa sau khi thổi xong sẽ được dẫn chạy qua khay chứa mực in của máy thổi kèm in

Dự án chỉ thực hiện công đoạn in cho khoảng 10% sản phẩm bao bì từ plastic với diện tích in vào khoảng từ 1% đến 10% tổng diện tích bề mặt tuỳ theo đơn đặt hàng. Dự án chỉ thực hiện in chữ hoặc các hoạ tiết trang trí mảnh. 
Tại công đoạn in, tùy theo kế hoạch sản xuất của dự án mà cán bộ công nhân viên sẽ tiến hành in các logo, font chữ với màu sắc khác nhau lên màng nhựa. Dự án sử dụng công nghệ in Flexo. 

Các thùng dung môi và thùng mực in nhập về nhà máy sẽ được chứa tại kho hoá chất. Khi có kế hoạch sản xuất, công nhân sẽ chuyển các thùng dung môi, mực in về khu vực máy in tại tầng 2 nhà xưởng 2 để tiến hành pha mực. Tại đây, dự án sẽ bố trí các máy in tại một khu tập trung, khi cần in, thì mực in và dung môi sẽ được pha ngay tại khay chứa mực với tỉ lệ 1:1. Dung môi được bổ sung với tần xuất 30 phút/lần và mực in được bổ sung với tần xuất 90 phút/lần. Dự án chỉ in nét chứ không in hình nên tỉ lệ pha mực in và dung môi sẽ nằm trong khoảng từ 1:1 đến 1:5 tuỳ theo đơn hàng.

Phương pháp in Flexo là phương pháp in trực tiếp do có bản in nổi, mực in được cấp cho khuôn in nhờ trục anilox. Trục anilox là một trục kim loại, bề mặt được khắc lõm nhiều ô nhỏ (cell). Trong quá trình in, trục được nhúng một phần trong khay chứa mực, mực sẽ lọt vào các ô trên bề mặt trục, phần mực nằm trên bề mặt sẽ được dao gạt mực gạt đi. Sau đó khuôn in sẽ tiếp xúc với trục và nhận mực từ trong các cell trên bề mặt trục in.

Sau công đoạn thổi màng/thổi màng kèm in xong, tiếp theo bán thành phẩm được qua công đoạn cắt để cắt chia thành sản phẩm và cắt bỏ đi những phần dư thừa trên túi. 
Bavia nhựa thừa từ công đoạn cắt sẽ được thu gom chuyển về khu vực tạo hạt nhựa.
Sản phẩm thu được sẽ được kiểm tra sơ bộ về mặt ngoại hình bằng mắt các sản phẩm lỗi. Sản phẩm cuối cùng khi hoàn chỉnh sẽ được bộ phận OQC kiểm tra và đóng gói, nhập kho và xuất xưởng.

Nhiên liệu sử dụng cho toàn bộ quy trình sản xuất của nhà máy là điện năng.

* Các nguồn thải phát sinh từ quá trình sản xuất túi nilon

- Bụi, khí thải: Phát sinh từ công đoạn in, thổi màng, đùn ép.

- Nước thải: Phát sinh từ công đoạn làm mát của quá trình thổi màng, được tuần hoàn tái sử dụng, không thải ra ngoài môi trường.
- Chất thải rắn: Bao bì đóng gói nguyên liệu đầu vào, bao bì đóng gói sản phẩm, chi tiết lỗi hỏng không chứa thành phần nguy hại.

- Chất thải nguy hại: Phát sinh từ bao bì mềm thải, bao bì cứng thải, mực in thải bỏ, giẻ lau găng tay dính thành phần nguy hại.

- Tiếng ồn từ hầu hết các công đoạn sản xuất của Nhà máy.

b. Quy trình tái sinh hạt nhựa 














Hình 1.3. Quy trình tái sinh hạt nhựa


Thuyết minh quy trình:

Dự án chỉ thực hiện công đoạn in cho khoảng 10% sản phẩm bao bì từ plastic với diện tích in vào khoảng từ 1% đến 10% tổng diện tích bề mặt tuỳ theo đơn đặt hàng. 

Bavia nhựa từ quá trình sản xuất bao bì plastic chưa in và không dính mực in được thu gom chuyển về khu vực tái sinh hạt nhựa. Chủ dự án cam kết chỉ tiến hành tái sinh bavia, sản phẩm lỗi chưa in và không dính mực in. Tổng lượng bavia thừa và sản phẩm lỗi ko có mực in chuyển đến khu vực tái sinh hạt nhựa vào khoảng 600.000 kg/năm.

Theo Luật bảo vệ môi trường thì Nhà nước có chủ trương khuyến khích việc tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa phục vụ hoạt động sản xuất hàng hóa, vật liệu xây dựng, công trình giao thông; khuyến khích nghiên cứu, phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải nhựa trôi nổi trên biển và đại dương; có chính sách thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa. Vì vậy, việc dự án tái sinh hạt nhựa từ các bavia nhựa thừa, sản phẩm lỗi của nhà máy để tái sử dụng trong chu trình sản xuất khép kín của Nhà máy tránh được việc thải rác thải ra môi trường là hoàn toàn phù hợp với Luật bảo vệ môi trường.

- Băm nhỏ:


Bavia nhựa, sản phẩm lỗi từ quá trình sản xuất được đưa thủ công vào buồng máy băm tự động. Sau đó mảnh nhựa được đẩy sang khu vực gia nhiệt, đùn sợi. 


- Gia nhiệt, đùn sợi:

Các mảnh nhựa sau khi băm xong sẽ được đẩy về buồng gia nhiệt để làm nóng chảy mảnh nhựa. Sau đó được đùn tạo thành dạng sợi.



- Làm mát:

Sợi nhựa sẽ được làm mát bằng bằng nước. Sau đó chạy sang khu vực cắt tạo hạt. Nước sau làm mát được dẫn vào chiller để giải nhiệt sau đó tuần hoàn tái sử dụng cho công đoạn làm mát, tuyệt đối không thải bỏ ra ngoài môi trường. Hàng ngày, dự án sẽ bổ sung lượng thất thoát do bay hơi vào khoảng 0,6 m3/ngày.

- Cắt hạt:

Sợi nhựa sẽ được cắt liên tục tạo thành các hạt nhựa. Hạt nhựa được cho quay lại trộn với tỉ lệ thích hợp (khoảng 1%) với nguyên liệu nhựa nguyên sinh để sản xuất sản phẩm bao bì plastic. 

3.3. Sản phẩm của dự án
Bảng 1.2: Danh mục sản phẩm của dự án
	STT
	Tên sản phẩm
	Khối lượng

	1
	Bao bì từ plastic
	60.000 tấn/năm
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	Túi cuộn
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	Túi thực phẩm
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	Túi cắt phẳng


Hình 1.4. Hình ảnh sản phẩm của dự án

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án
a. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất của dự án cho năm sản xuất ổn định
Nhu cầu sử dụng các nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất trong năm sản xuất ổn định của dự án được thể hiện chi tiết qua bảng sau:
Bảng 1.3: Bảng nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu, hóa chất phục vụ quá trình sản xuất của dự án
	STT
	Tên nguyên vật liệu, hóa chất
	Thành phần hóa học
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Công đoạn sử dụng
	Nguồn gốc

	1
	Hạt nhựa nguyên sinh HDPE
	Hight Density Polyethylene (C2H4)n
	Kg/năm
	30.000.000
	Trộn, thổi màng
	Mỹ, Ả Rập, Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore, Canada

	2
	Hạt nhựa nguyên sinh LDPE, LLDPE
	Low Density Polyethylene (C2H4)n

Linear Low Density Polyethylene (C2H4)n
	Kg/năm
	30.000.000
	Trộn, thổi màng
	

	3
	Hạt phụ gia: Chống đóng khối, chống tĩnh điện.
	N,N-bis(2-hydroxyethyl)dodecanamide: C16H33NO3, Polyethylene mạch thẳng, dầu trắng (parafin CnH2n+2)
	Kg/năm
	1.000
	Trộn, thổi màng
	

	4
	Isopropyl alcohol
	Isopropyl alcohol
	Kg/năm
	25.000
	In
	Hàn Quốc

	5
	Ethyl acetate
	Ethyl acetate
	Kg/năm
	25.000
	In
	

	6
	Toluene 
	Toluene
	Kg/năm
	25.000
	In
	

	7
	Mực in DPE 
	Nhựa PA 25%, bột màu 10%, Toluen 39%, Ethyl acetate 6%, Isopropyl alcohol 20%
	Kg/năm
	5.000
	In
	Việt Nam

	8
	Mực in PPE
	Nhựa PA 25%, bột màu 10%, Toluen 39%, Ethyl acetate 6%, Isopropyl alcohol 20%
	Kg/năm
	5.000
	In
	Việt Nam

	9
	Bao bì đóng gói
	
	Kg/năm
	90.000
	Đóng gói
	Việt Nam

	
	Tổng
	
	Kg/năm
	60.176.000
	
	


+ Mực in DPE: Là chất lỏng, có mùi vị đặc trưng. Có thành phần chính là nhựa PA 25%, Bột màu 10%, Toluen 39%, Ethyl acetate 6%, Iso propyl acohol 20%.

+ Mực in PPE: Là chất lỏng, có mùi vị đặc trưng. Có thành phần chính là nhựa PA 25%, Bột màu 10%, Toluen 39%, Ethyl acetate 6%, Iso propyl acohol 20%.

+ Dung môi Isopropyl alcohol: Là chất lỏng, không màu, có mùi thơm đặc trưng. Có thành phần chính là 99,9% Iso propyl acohol.
+ Dung môi Ethyl acetate: Là chất lỏng, không màu, có mùi thơm đặc trưng. Có thành phần chính là 99,9% Ethyl acetate.
+ Dung môi Toluene: Là chất lỏng, không màu, có mùi thơm đặc trưng. Có thành phần chính là 99,9% Toluene.
Nhu cầu sử dụng hóa chất, than hoạt tính của dự án như sau: 
	STT
	Hóa chất sử dụng cho HTXL NTSH

	1
	Methanol 20%
	Kg/năm
	360
	Bể thiếu khí
	Việt Nam

	2
	PAC 10%
	Kg/năm
	360
	Bể hiếu khí
	Việt Nam

	3
	NaOH 20%
	Kg/năm
	810
	Bể hiếu khí
	Việt Nam

	4
	NaOCl 10%
	Kg/năm
	810
	Bể khử trùng
	Việt Nam

	STT
	Khối lượng than hoạt tính sử dụng cho HTXL khí thải

	1
	Than hoạt tính
	Kg/năm
	800
	Tháp hấp phụ
	Việt Nam


b. Nhu cầu về điện, nước của dự án
* Nhu cầu về điện: Điện được sử dụng cho hoạt động của máy móc thiết bị tham gia quá trình sản xuất, hoạt động chiếu sáng, hoạt động văn phòng, sinh hoạt của cán bộ công nhân như: quạt mát, điều hòa… với tổng lượng điện sử dụng năm sản xuất ổn định vào khoảng 1.800.000 KW/tháng. 
Nguồn cung cấp điện của dự án là từ nguồn cấp điện lưới của KCN số 03.
* Nhu cầu về nước:
Trong quá trình hoạt động của dự án thì nước sạch được chủ dự án sử dụng cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án, nước sử dụng cho làm mát, nước sử dụng để tưới cây, rửa đường, phòng cháy chữa cháy... với lượng nước sử dụng cho từng mục đích được thể hiện chi tiết như sau:

- Nước sử dụng cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên Công ty:
Khi dự án đi vào hoạt động, số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án là khoảng 400 người. Lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án theo TCVN 13606:2023 là 75 l/người/ca nên lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án được tính như sau:

QSinh hoạt = 400 người/ca x 0,075 m3/người/ngày = 30 m3/ngày;
Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước thải và xử lý nước thải thì lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp. Nên lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là 30 m3/ngày.

- Nước sử dụng cho sản xuất: 
Trong quá trình sản xuất, dự án sử dụng nước sạch để làm mát cho máy thổi, máy tạo hạt. Với lượng nước làm mát sử dụng cụ thể như sau:

+ Nước sử dụng cho công đoạn làm mát máy thổi vào khoảng 3 m3/ngày;

+ Nước sử dụng cho công đoạn làm mát sợi nhựa khi tái sinh hạt nhựa vào khoảng 2 m3/ngày;
Nước sau quá trình làm mát máy thổi, làm mát sợi nhựa khi tái sinh hạt nhựa được đưa ra tháp giải nhiệt và tái sử dụng tuần hoàn, tuyệt đối không thải ra ngoài môi trường nên dự án không phát sinh nước thải sản xuất. Hàng ngày Chủ dự án sẽ bổ sung thêm nước do thất thoát, hao hụt từ quá trình bay hơi (khoảng 30%) vào khoảng 3 x 30% + 2 x 30% = 0,9 + 0,6 = 1,5 m3/ngày.
- Nước sử dụng cho tưới cây, rửa đường:
Theo QCVN 01:2021/BXD thì tiêu chuẩn cấp nước cho tưới cây là 3 lít/m2/ngày đêm và rửa đường là 0,4 lít/m2/ngày đêm. Ta có diện tích đất cây xanh của dự án là 8.749,65 m2 và diện tích đất sân, đường là 12.946,29 m2. Vậy nhu cầu sử dụng nước cho tưới cây, rửa đường như sau:

Q  = (3 x 8.749,65) + (0,4 x 12.946,29) = 31.427,47 lít/ngày đêm = 31,43 m3/ngày đêm.

- Nước dự trữ cho phòng cháy, chữa cháy:
Được dự trữ trong bể và chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn.

Nguồn cấp nước cho quá trình hoạt động của dự án được lấy từ nguồn cấp của KCN số 03.

Nhu cầu sử dụng điện, nước được ước tính như bảng sau:
Bảng 1.4: Bảng dự báo tổng nhu cầu sử dụng điện và nước của dự án
	STT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng sử dụng
	Lượng nước thải
	Ghi chú

	1
	Điện
	Kw/tháng
	1.800.000
	
	

	2
	Nước
	
	62,93
	30
	

	2.1
	Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của cán bộ nhân viên làm việc tại dự án 
	m3/ngày
	30
	30
	Dẫn về modul 40 m3/ngày đêm của HTXL NTSH của dự án công suất 184 m3/ngày đêm (02 modul: 01 modul 40 m3/ngày đêm, 01 modul 144 m3/ngày đêm)

	2.2
	Nước sử dụng cho sản xuất
	m3/ngày
	1,5
	-
	Thất thoát bay hơi vào không khí 

	
	Nước sử dụng cho làm mát cho máy thổi (Nước cấp ban đầu là 3m3)
	m3/ngày
	0,9
	-
	Thất thoát bay hơi vào không khí 

	
	Nước sử dụng cho làm mát máy tạo hạt nhựa (Nước cấp ban đầu là 2m3)
	m3/ngày
	0,6
	-
	Thất thoát bay hơi vào không khí 

	2.4
	Nước sử dụng cho tưới cây, rửa đường
	m3/ngày
	31,43
	
	 Thất thoát ngấm xuống nước hoặc thoát xuống cống thoát nước mưa

	2.5
	Nước sử dụng cho PCCC (được dự trữ trong bể và chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn)


(*) số liệu bảng trên không bao gồm nước sản xuất sử dụng của diện tích nhà xưởng cho thuê.
5. Các thông tin khác liên quan đến dự án
5.1. Các hạng mục công trình của dự án

Danh mục các hạng mục công trình của dự án được thể hiện chi tiết trong bảng sau:


Bảng 1.5: Bảng các hạng mục công trình của dự án

	TT
	Ký hiệu lô đất
	Hạng mục công trình
	Diện tích
xây dựng
	Tầng cao
	Diện tích sàn xây dựng
	Tỷ lệ
	Ghi chú
	Tiến độ thực hiện dự án

	
	
	
	(m2)
	
	(m2)
	
	
	

	I
	Hạng mục công trình trên diện tích đất của Giai đoạn 1

	
	2
	Nhà xưởng + Nhà văn phòng số 2
	7.082,66
	Nhà xưởng 4 tầng, nhà văn phòng 5 tầng
	29.984,01
	
	Xây mới
	Giai đoạn1

	
	4.1
	Nhà bảo vệ số 1
	22
	1
	22
	
	Xây mới
	Giai đoạn 1

	
	4.2
	Nhà bảo vệ số 2
	22
	1
	22
	
	Xây mới
	Giai đoạn 1

	
	5.2
	Nhà để xe 02
	263,04
	3
	1.095,2
	
	Xây mới
	Giai đoạn 1

	
	6.2
	Nhà điện số 2
	32
	1
	32
	
	Xây mới
	Giai đoạn 1

	
	7
	Nhà điều hành trạm XLNT
	20
	1
	20
	
	Xây mới
	Giai đoạn 1

	
	7A
	Bể xử lý nước thải (bể ngầm: 160 m2) công suất 184 m3/ngđ (02 modul: 01 modul 40 m3/ngđ, 01 modul 144 m3/ngđ)
	
	
	
	
	Xây mới
	Giai đoạn 1

	
	8
	Trạm bơm số 1
	20
	1
	20
	
	Xây mới
	Giai đoạn1

	
	8A
	Bể PCCC, SH số 1 (Bể ngầm 320 m2)
	
	
	
	
	Xây mới
	Giai đoạn 1

	
	9
	Trạm bơm số 2
	20
	1
	20
	
	Xây mới
	Giai đoạn1

	
	9A
	Bể PCCC, SH số 2 (Bể ngầm 480 m2)
	
	
	
	
	Xây mới
	Giai đoạn 1

	
	10
	Nhà rác
	60
	1
	60
	
	Xây mới
	Giai đoạn1

	
	
	Diện tích đường giao thông
	12.946,29
	
	
	29,621%
	Xây mới
	Giai đoạn 1

	
	
	Diện tích cây xanh
	8.749,65
	
	
	20,019%
	Trồng mới
	Giai đoạn 1

	II
	Hạng mục công trình trên diện tích đất của Giai đoạn 2

	 
	1
	Nhà xưởng + Nhà văn phòng số 1
	7.082,66
	Nhà xưởng 4 tầng, nhà văn phòng 5 tầng
	29.984,01
	
	Xây mới
	Giai đoạn 2

	 
	5.1
	Nhà để xe 01
	263,04
	3
	1.095,2
	
	Xây mới
	Giai đoạn 2

	
	6.1
	Nhà điện số 1
	20
	1
	20
	
	Xây mới
	Giai đoạn 2

	III
	Hạng mục công trình trên diện tích đất của Giai đoạn 2

	
	3
	Nhà xưởng + Nhà văn phòng số 3
	7.082,66
	Nhà xưởng 4 tầng, nhà văn phòng
	29.984,01
	
	Xây mới
	Giai đoạn 3

	 
	6.3
	Nhà điện số 3
	20
	1
	20
	
	Xây mới
	Giai đoạn 3


Vị trí, diện tích cây xanh, diện tích xây dựng khu lưu giữ tạm thời chất thải thông thường và CTNH của dự án không nằm trong diện tích văn phòng và nhà xưởng. 
5.2. Máy móc thiết bị
Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của dự án được trình bày chi tiết trong bảng sau:
Bảng 1.6: Danh mục máy móc, thiết bị đầu tư phục vụ sản xuất của dự án
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Số lượng
	Công đoạn sử dụng
	Năm sản xuất
	Nguồn gốc

	I
	Máy móc thiết bị chính

	a
	Hệ thống cấp liệu tự động

	1
	Robot tháo bao 6 trục
	11
	Cấp liệu cho máy trộn
	2025
	Trung Quốc

	2
	Máy hút tổng và bồn chứa
	11
	
	2025
	Trung Quốc

	3
	Silo trộn tổng 1.000kg có kèm sấy 
	11
	
	2025
	Trung Quốc

	4
	Silo 500kg các khu vực phụ trợ
	6
	
	2025
	Trung Quốc

	5
	Robot tải pallet tự động pallet nhựa vào vị trí cấp liệu 
	3
	
	2025
	Trung Quốc

	b
	Máy thổi màng HDPE - LDPE, sản lượng cao, linh hoạt 2 loại NVL HDPE - LDPE

	1
	Máy thổi màng khổ 600mm có kèm in line 1 màu
	20
	Thực hiện thổi màng và in trên cùng 1 máy
	2025
	Trung Quốc

	2
	Máy thổi màng khổ 700mm có kèm in line 1 màu
	20
	
	2025
	Trung Quốc

	3
	Máy thổi màng khổ 900mm có kèm in line 2 màu
	20
	
	2025
	Trung Quốc

	4
	Máy thổi màng không in khổ 800mm
	20
	Thổi màng không in
	2025
	Trung Quốc

	5
	Máy thổi màng không in khổ 1200mm
	20
	
	2025
	Trung Quốc

	6
	Máy thổi màng không in khổ 1500mm
	10
	
	2025
	Trung Quốc

	c
	Máy cắt túi 

	1
	Máy cắt màng khổ 600mm Trung Quốc túi phẳng
	3
	Cắt
	2025
	Trung Quốc

	2
	Máy cắt màng khổ 1200mm Trung Quốc gấp C/E
	3
	
	2025
	Trung Quốc

	3
	Máy cắt màng khổ 100mm Trung Quốc gấp C/E
	3
	
	2025
	Trung Quốc

	4
	Máy cắt tự động tốc độ cao khổ 500mm cuộn có lõi và không lõi Trung Quốc
	12
	
	2025
	Trung Quốc

	5
	Máy cắt tự động tốc độ cao khổ 500mm không lõi và có lõi Đài Loan
	12
	
	2025
	Trung Quốc

	6
	Máy cắt dán nhiệt túi đựng thực phẩm
	5
	
	2025
	Trung Quốc

	7
	Máy cắt tự động tốc độ cao túi đựng thực phẩm (cắt dán nhiệt) 
	3
	
	2025
	Trung Quốc

	d
	Máy tạo hạt

	1
	Máy tạo hạt nhựa LDPE 
	1
	Tái sinh hạt nhựa
	2025
	Trung Quốc

	2
	Máy tạo hạt nhựa HDPE 
	1
	
	2025
	Trung Quốc

	II
	Thiết bị phòng lab kiểm tra sản phẩm

	1
	Máy đo độ bục màng
	1
	Kiểm tra sản phẩm
	2025
	Trung Quốc

	2
	Máy đo độ kéo dãn
	1
	
	2025
	Trung Quốc

	3
	Máy test màu 
	1
	
	2025
	Trung Quốc

	4
	Buồng đo độ sáng 
	1
	
	2025
	Trung Quốc

	III
	Thiết bị phụ trợ

	1
	Nén khí trục vít
	3
	
	2025
	Trung Quốc

	2
	Máy làm lạnh nước và tháp giải nhiệt
	3
	
	2025
	Trung Quốc


5.3. Tiến độ thực hiện dự án
Tiến độ thực hiện Giai đoạn 1 kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian công việc

	I
	Giai đoạn 1
	

	1
	Thực hiện thủ tục hành chính và xây dựng công trình
	Từ Quý I/2026 đến Quý III/2026

	2
	Lắp đặt máy móc thiết bị và đưa giai đoạn 1 của dự án đi vào hoạt động
	Quý IV/2026


Khu đất thực hiện dự án vẫn là khu đất trống chưa tiến hành thi công xây dựng. Công ty Cổ phần Bao bì Công nghệ cao Quốc Hưng đang trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý. 

5.4. Vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư Giai đoạn 1của dự án là 800.000.000.000 đồng. Trong đó: 

+ Vốn góp để thực hiện dự án là: 200.000.000.000 đồng. 

+ Vốn huy động: 600.000.000.000 đồng.
5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
Nhu cầu nhân lực của dự án “Nhà máy sản xuất bao bì công nghệ cao Quốc Hưng – Giai đoạn 1” khoảng 400 người. 

Công ty đảm bảo người lao động làm việc 8 tiếng/ca, 2 ca/ngày. 

- Nhân viên quản lý sẽ làm việc theo giờ hành chính do đơn vị quy định.

- Đối với lao động làm việc tại xưởng công ty sẽ xây dựng chế độ làm việc theo ca.

Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất của Nhà máy được thể hiện trên hình dưới đây:






Hình 1.5. Sơ đồ tổ chức dự án

Chương II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Theo Quyết định 611/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 08/7/2024 về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 thì một trong những quan điểm là “Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia phải phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường mà Việt Nam tham gia, ký kết; đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Kịch bản biến đổi khí hậu. Quy hoạch bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn cả nước”.
Theo Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 10/6/2024 về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 thì một trong những quan điểm là “Phát triển các ngành dịch vụ mà Hưng Yên có thế mạnh và điều kiện phát triển, nhất là du lịch, vận tải, logistics, thương mại, khoa học - công nghệ, tài chính, ngân hàng, bất động sản, thông tin, truyền thông, giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, thể thao, vui chơi, nghỉ dưỡng,... Đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng sinh thái, văn hóa, thể thao, vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp. Xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành một trung tâm dịch vụ logistics, trung chuyển hàng hóa của vùng.”. 

Ngành nghề thu hút đầu tư của KCN số 03 là Sản xuất giày, dép; Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (không bao gồm chế biến mủ cao su); Sản xuất mỹ phẩm (có quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa); Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (có quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa); Sản xuất sản phẩm chịu lửa; Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi; Sản xuất linh kiện điện tử; Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; Sản xuất thiết bị truyền thông; Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng; Sản xuất sản phẩm thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ; Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học; Sản xuất sản phẩm băng, đĩa từ tính và quang học; Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn; Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng; Sản xuất đồ điện dân dụng; Sản xuất thiết bị điện khác; Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu; Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính); Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén; Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất mô tô, xe máy; Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Sản xuất nhạc cụ; Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao; Sản xuất đồ chơi, trò chơi; Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng; Sản xuất điện (điện mặt trời); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Logistics.

Mục tiêu sản xuất của Công ty Cổ phần Bao bì Công nghệ cao Quốc Hưng là Sản xuất sản phẩm từ plastic. Chi tiết: Sản xuất bao bì plastic nên hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Quyết định 611/QĐ-TTg, Quyết định 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ngành nghề thu hút đầu tư của KCN số 03 (Ngành sản xuất plastic).
Dự án “Nhà máy sản xuất bao bì công nghệ cao Quốc Hưng – Giai đoạn 1” thực hiện tại Lô đất A10, Khu Công Nghiệp số 03, xã Xuân Trúc và xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Dự án đi vào hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương (tăng ngân sách địa phương, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương…) là hoàn toàn phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên nói chung và trên địa bàn xã Xuân Trúc, xã Yên Mỹ nói riêng. 

Khu đất thực hiện dự án nằm trên đường nội bộ KCN là điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa, nguyên liệu. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

2.1. Môi trường không khí
Môi trường tiếp nhận khí thải phát sinh của dự án là môi trường không khí trong KCN số 03.  

Hiện tại, KCN số 03 đã tiếp nhận 15 dự án, các dự án đang triển khai chưa đi vào hoạt động. Hiện tại các ngành nghề tiếp nhận dự án đầu tư vào trong KCN cơ bản đảm bảo theo ngành nghề, lĩnh vực thu hút đầu tư vào trong KCN số 03 được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 677/QĐ-UBND ngày 15/03/2022.
Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN sẽ được các chủ doanh nghiệp có các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường như: lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải (nếu phải đầu tư), trồng cây xanh, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân…tùy theo lĩnh vực sản xuất mỗi doanh nghiệp có biện pháp xử lý riêng ngay tại nguồn phát thải. Vì vậy chất lượng môi trường không khí trong KCN tương đối tốt. 
Khu vực KCN số 03 tại xã Xuân Trúc và xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên hiện không nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt hoặc vùng hạn chế phát thải, do vậy, theo hướng dẫn tại thông tư 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 ban hành Quy chuẩn Quốc gia về khí thải công nghiệp, Chủ dự án cam kết xử lý toàn bộ lượng khí thải phát sinh đạt QCVN 19:2024/BTNMT Cột C trước khi thải ra ngoài môi trường. 
2.2. Môi trường nước
Môi trường tiếp nhận nước thải phát sinh của dự án là Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN số 03. 

KCN số 03 hiện đã đầu tư, lắp đặt 01 HTXLNT tập trung công suất 7.500 m3/ngày đêm (gồm 03 modul); tại thời điểm lập báo cáo, chưa có Công ty hoạt động trong KCN số 03 đi vào hoạt động chính thức.
Chủ dự án cam kết xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào của KCN số 03 trước khi đấu nối vào Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN. 

Trong quá trình hoạt động, dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom xử lý sơ bộ sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý tiếp đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường. Vì vậy hoạt động của dự án không ảnh hưởng nhiều đến khả năng chịu tải của môi trường.
CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án “Nhà máy sản xuất bao bì công nghệ cao Quốc Hưng – Giai đoạn 1” thực hiện tại Lô đất A10, Khu công nghiệp số 03, xã Xuân Trúc và xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. KCN số 03 đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 03” và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 3047/QĐ-BTNMT ngày 09/11/2022 (bản sao Quyết định phê duyệt ĐTM của KCN đính kèm tại phần Phụ lục Báo cáo)
KCN số 03 đã lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 03” và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép tại Giấy phép số 143/GPMT-BTNMT ngày 28/02/2025 (bản sao Giấy phép môi trường của KCN đính kèm tại phần Phụ lục Báo cáo). Tại báo cáo đã đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, do đó theo quy định tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Môi trường thì dự án không phải thực hiện quá trình đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư.

* Hiện trạng đa dạng sinh học KCN số 03:

Kết quả điều tra khảo sát đa dạng sinh học của đơn vị tư vấn cho thấy xung quanh KCN không có loài động, thực vật nào quý hiếm sinh sống. Khu đất thực hiện KCN đã được san mặt bằng, KCN đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng. 

* Hiện trạng tuyến đường giao thông trong KCN số 03 và tuyến đường xung quanh:

Hiện tại, KCN số 03 đã đầu tư xây dựng xong các tuyến giao thông nội bộ trong KCN và đã đưa vào sử dụng. KCN số 03 giáp đường cao tốc Hưng Yên – Thái Bình về phía Tây. Tuyến đường cao tốc Hưng Yên – Thái Bình này đã đi vào sử dụng phục vụ hoạt động giao thông đi lại của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã Xuân Trúc và Yên Mỹ.

Chương IV
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN DẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường

Theo Phụ lục IX, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ, dự án có tiêu chí môi trường thuộc dự án nhóm III nên dự án không phải thực hiện đánh giá tác động tại mục này.

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

a. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
Nước thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng chỉ là nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường, nước thải thi công và nước mưa chảy tràn.

-  Nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường:

+ Lượng nước thải sinh hoạt tại công trường xây dựng dự án trong giai đoạn này sẽ được khống chế bằng cách tăng cường tuyển dụng nhân công tại khu vực, tổ chức hợp lý các nguồn nhân lực trong các giai đoạn thi công tránh tình trạng tập trung quá đông nhân công.

+ Đối với nước thải sinh hoạt: trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ được xử lý bằng nhà vệ sinh, dự án dự kiến lắp 02 nhà vệ sinh loại 4.000 lít. Vị trí đặt nhà vệ sinh di động được bố trí ngay khu vực cuối khu đất. Định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút toàn bộ lượng NTSH vận chuyển đi xử lý theo quy định.

+ Ban hành nội quy nghiêm cấm công nhân phóng uế, vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

+ Tăng cường nhắc nhở cán bộ nhân viên ý thức tiết kiệm sử dụng nước và tuân thủ nội quy quy định của công ty.

- Đối với nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án ở giai đoạn xây dựng, chủ dự án sẽ vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa, đào các rãnh thoát nước mưa tạm thời, bố trí các hố ga tạm thời trên tục thoát nước. Bùn đất lắng cặn xuống dưới các hố ga sẽ được công nhân nạo vét sau mỗi trận mưa. 

- Đối với nước thải thi công: Toàn bộ lượng nước thải thi công từ hoạt động rửa xe ra vào được đơn vị thi công xây dựng thu gom dẫn về hố ga lắng cặn, tách dầu mỡ đặt ngay tại khu vực cầu rửa xe có thể tích 2 ÷ 3m3. Nước sau lắng cặn, tách dầu sẽ được tuần hoàn, tái sử dụng lại cho công đoạn phun nền, tuyệt đối không thải ra ngoài môi trường.
b. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn thi công. Hạn chế các phế thải phát sinh trong thi công. 

- Chất thải rắn xây dựng chủ yếu là vật liệu hư hỏng như gạch vỡ, cát, sỏi, bê tông được tận dụng để san nền tại dự án. Chất thải rắn xây dựng khác được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định (Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên,…). Tần suất thu gom, vận chuyển đi xử lý khoảng 3 tháng/lần tránh tình trạng tập kết không đúng quy định ảnh hưởng đến cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường.
- Chất thải rắn sinh hoạt: giai đoạn thi công xây dựng của dự án công nhân không ăn, ở 24/24 trên công trường vì vậy lượng chất thải rắn phát sinh không nhiều, toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào khu lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định.

- Chất thải nguy hại: Thực hiện phân loại chất thải nguy hại tại nguồn.
+ Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại công trường. Khu vực bảo dưỡng sẽ được bố trí tạm trước và có hệ thống thu gom dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, duy tu thiết bị thi công cơ giới.

+ Dầu mỡ thải phát sinh tại dự án không được phép đốt, chúng sẽ được thu gom vào trong các thùng chứa thích hợp đảm bảo an toàn và được đặt trong khu vực dự án.

- Công ty bố trí 01 khu lưu giữ chất thải thông thường và nguy hại có tổng diện tích khoảng 10m2, có mái che và bố trí khoảng 3 thùng đựng rác có dung tích 500 lít/thùng, ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng với tần suất thu gom 1tuần/lần. Lập nội quy vệ sinh tại các lán trại, giáo dục công nhân có ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

c. Biện pháp giảm thiểu các tác động đối với môi trường không khí


Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động thi công đào và từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng:

- Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động;

- Che kín mọi phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng (cát, đất, xi măng, đá...) để tránh phát tán bụi;

- Không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm;

- Đặt các biển báo, phân vùng cách ly an toàn xung quanh khu vực thi công;

- Vật liệu xây dựng được chứa trong các kho chứa để quản lý, tránh hiện tượng phát tán bụi ra môi trường xung quanh;

- Thiết bị và máy móc cơ khí được bảo trì thường xuyên để giảm thiểu ô nhiễm do khói xe;

- Không đốt các nguyên vật liệu tại khu vực dự án;

- Phun, tưới nước thường xuyên để giảm thiểu lượng bụi phát tán.

- Lắp đặt tấm chắn cao 2m để hạn chế bụi phát sinh ra khu vực xung quanh.

d. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung

- Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động;

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh làm việc vào giờ nghỉ của dân cư, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông và giờ cao điểm, quy định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua khu dân cư hoặc vào giờ nghỉ. Ngoài ra, các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ không vận hành vào đêm khuya.
- Các công nhân xây dựng sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động tốt;

- Ngoài ra, các phương tiện vận tải hạng nặng sẽ được quản lý tốt trong khi vận chuyển vật liệu xây dựng trong vùng đô thị để giảm phát sinh tiếng ồn.

Việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và rung nêu trên sẽ cho phép môi trường tại khu vực dự án nằm trong các giới hạn cho phép theo quy định của:

QCVN 26:2025/BNNMT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn);

QCVN 27:2025/BNNMT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung);

e. Giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội

- Dự án tập trung một lực lượng lao động làm việc hàng ngày trong suốt thời gian thi công là điều kiện dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa công nhân và người dân địa phương. Sự xáo trộn xã hội, kéo theo một số hiện tượng tiêu cực có thể dẫn đến các tệ nạn xã hội (cờ bạc, rượu chè, ma túy, mại dâm,...). Chính vì vậy, chủ dự án có các biện pháp phòng ngừa ứng phó kịp thời như:

+ Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các khu vực thi công.

+ Kết hợp với chính quyền địa phương quản lý công nhân lao động.

+ Đối với hệ thống đường giao thông: Kiểm tra độ chịu tải của hệ thống giao thông khu vực để xác định loại xe vận chuyển có trọng tải phù hợp khi tham gia giao thông. Có các giải pháp khắc phục và sửa chữa các tuyến đường hư hỏng do quá trình thi công của dự án gây ra để đảm bảo không ảnh hưởng đến đi lại của người dân trong khu vực.

- Trong quá trình thi công xây dựng lượng khí thải và chất thải phát sinh sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, hiện tượng sụt lở đất có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến chất lượng đất và công trình ở gần. Vì vậy trong quá trình thi công cần tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật đã thiết kế, thi công.

- Thi công theo phương án thiết kế đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

a. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

* Nước mưa chảy tràn:










Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống thu thoát nước mưa

Khu vực sân bãi được xây dựng có độ dốc cần thiết để thoát nước nhanh, tránh tình trạng ứ đọng nước mưa. Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng riêng, độc lập với hệ thống thoát nước  thải, được xây dựng theo nguyên tắc tự chảy. Hệ thống thoát nước mưa bao gồm:
- Hệ thống thoát nước mưa trên mái: Nước mưa trên mái công trình, nhà xưởng được thu gom bằng hệ thống ống nhựa PVCD200 dẫn nước từ mái xuống cống thu nước mưa và rồi dẫn chảy về hệ thống thoát nước mưa sân đường D600.

- Hệ thống thoát nước mưa trên sân đường: Nước mưa chảy tràn trên sân đường được thu gom bằng hệ thống đường cống thoát BTCT D300, D600, D800, D1000 dẫn về 02 hố ga đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của KCN (phía Tây Nam khu đất thực hiện dự án). Tổng chiều dài tuyến thu gom nước mưa chảy tràn trên bề mặt của dự án là 760m và có 50 hố ga lắng cặn nước mưa kích thước 1x1x1m. Số lượng điểm đấu nối nước mưa của dự án với hệ thống thu gom nước mưa của KCN là 02 điểm về phía Tây Nam khu đất thực hiện dự án.

Tọa độ điểm đấu nối: Tọa độ địa lý điểm đấu nối nước mưa theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau: 
+ Điểm đấu nối số 1: X(m) = 2304968.759; Y(m) = 556380.461.

+ Điểm đấu nối số 2: X(m) = 2305001.512; Y(m) = 556461.131.

- Các hố ga dọc theo hệ thống thu gom được định kỳ tổ chức nạo vét để tránh tình trạng ngập úng khi có mưa to kéo dài.
* Nước thải sinh hoạt:
Khi Giai đoạn 1 của dự án đi vào hoạt động, số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án là khoảng 400 người. Lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án theo TCVN 13606:2023 là 75 l/người/ca nên lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án được tính như sau:

QSinh hoạt = 400 người/ca x 0,075 m3/người/ngày = 30 m3/ngày.

Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước thải và xử lý nước thải thì lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp. Nên lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là 30 m3/ngày.


Về lý thuyết nồng độ bẩn của nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào lưu lượng thải, lượng chất bẩn đơn vị tính trung bình cho 1 người/ngày. Nước thải sinh hoạt của dự án được tính toán như sau:


P = Định mức trung bình 1 người x N





         P                  P.103




C =  ---- (g/m3) = -------- = P:V (mg/l)

                                       V                  V.103

Trong đó:


P: Tổng tải lượng chất gây ô nhiễm (gam/ngày)


N: Số lao động làm việc tại dự án (400 người).


V: Thể tích nước thải sinh hoạt (V = 30 m3/ngày)


C: Nồng độ chất gây ô nhiễm (mg/l)


Từ cách tính toán như trên ta tính toán được tổng tải lượng và nồng độ các chất gây ô nhiễm như bảng sau:

Bảng 4.1. Bảng tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

	Chất ô nhiễm
	Định mức TB 

(g/người.ngày)*
	Tổng tải lượng  

(g/ngày)

	BOD5
	50
	20.000

	COD
	89
	35.600

	TSS
	86
	34.400

	NO3-(theo N)
	10
	4.000

	Coliform (MPN/100ml)
	104
	400x104


Ghi chú: (*) Hoàng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật

Bảng 4.2. Bảng nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l)
	Tiêu chuẩn KCN số 03

	BOD5
	666,67
	300

	COD
	1.186,67
	350

	TSS
	1.146,67
	300

	NO3-(theo N)
	133,37
	-

	Coliform (MPN/100ml)
	133.333,3
	5.000


Qua các bảng cho thấy tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động của nhà máy cao hơn Tiêu chuẩn của KCN nhiều lần: BOD5 vượt trên 2 lần, COD vượt trên 3 lần, TSS vượt trên 3 lần, Coliform vượt trên 26 lần … Ngoài ra trong nước thải sinh hoạt chứa các vi khuẩn mang mầm bệnh, trứng giun sán, các vi khuẩn này theo nguồn nước làm lan truyền mầm bệnh.

Để giảm thiểu tác động của toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh thì chủ dự án sẽ tiến hành đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công nghệ xử lý sinh học công suất 184 m3/ngày đêm dưới dạng 02 modul. Trong đó: 01 modul giai đoạn 1 công suất 40m3/ngày đêm và 01 modul giai đoạn 2,3 công suất 144 m3/ngày đêm. Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại Giai đoạn 1 của dự án sẽ được thu gom dẫn về modul công suất 40m3/ngày đêm. Còn nước thải sinh hoạt phát sinh tại Giai đoạn 2,3 sẽ được thu gom dẫn về modul công suất 144 m3/ngày đêm.
 Hệ thống thu gom nước thải tách riêng với hệ thống thu gom nước mưa.

Hệ thống thu gom và thoát nước thải:
Sơ đồ phân luồng dòng thải giai đoạn vận hành của dự án được thể hiện qua hình sau:












Hình 4.2. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án

- Hệ thống đường ống thu gom nước thải:

Nước thải phát sinh từ bể tự hoại số 1 thể tích 6,5m3 khu vực nhà xưởng số 2; nước thải phát sinh từ bể tự hoại số 2 thể tích 20m3 khu vực nhà xưởng số 2; nước thải phát sinh từ bể tự hoại số 3 thể tích 3m3 khu vực nhà bảo vệ số 2; nước thải phát sinh từ bể tách dầu mỡ thể tích 15m3 khu vực nhà xưởng 2 được thu gom theo hệ thống đường ống thu gom nước thải nhánh 1 bằng đường ống uPVC D300mm dẫn về hố ga thu gom nước thải chung dẫn vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án.

Nước thải phát sinh từ bể tự hoại số 4 thể tích 3m3 khu vực nhà bảo vệ số 1 được thu gom theo hệ thống đường ống thu gom nước thải nhánh 2 bằng đường ống uPVC D300mm dẫn về hố ga thu gom nước thải chung dẫn vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án.

- Hệ thống đường ống thoát nước thải:
Nước thải sinh hoạt của Giai đoạn 1 sau khi được xử lý bởi modul công suất 40 m3/ngày đêm của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 184 m3/ngày đêm đảm bảo quy định của KCN số 03 được dẫn theo hệ thống đường ống HDPE D300mm dẫn về hố ga đấu nối nước thải với hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN số 03.

- Điểm xả nước thải sau xử lý:
Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ được thu gom và bơm dẫn về 01 hố ga đấu nối nước thải của dự án vào hố ga thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN số 03. Hố ga đấu nối nước thải nằm tại khu vực hàng rào phía Nam khu đất thực hiện dự án. Hố ga đấu nối nước thải được Công ty xây dựng đảm bảo nước thải không thấm, rò rỉ vào môi trường đất, phía trên được bố trí nắp đậy để đảm bảo nước mặt không chảy vào hố.

Thông số kỹ thuật của hệ thống đường ống thu gom và thoát nước thải được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu sau:

Bảng 4.3: Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước thải

	TT
	Thông số của đường ống
	Chiều dài đường ống (m)
	Vật liệu chế tạo

	I
	Đường ống thu gom nước thải

	1
	Đường ống thu gom nước thải nhánh 1
	441
	

	1.1
	Đường ống uPVC D300mm
	441
	Nhựa uPVC

	2
	Đường ống thu gom nước thải nhánh 2
	366
	

	2.1
	Đường ống uPVC D300mm
	366
	Nhựa uPVC

	II
	Đường ống thoát nước thải

	1
	Đường ống thoát nước thải uPVC D300mm
	305
	Nhựa uPVC


- Xử lý nước thải:
+ Nước thải từ khu vực nhà vệ sinh của dự án: Chủ dự án sẽ thu gom dẫn về 04 bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh. 
+ Nước thải từ khu vực nhà bếp của dự án: Chủ dự án sẽ thu gom dẫn về 01 bể tách mỡ để xử lý sơ bộ nước thải phát sinh từ nhà bếp. 

Chủ dự án cam kết không xả nước thải vượt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của Hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN số 03.
Vị trí, thông số kỹ thuật các bể tách dầu, bể tách mỡ của dự án như sau:

Bảng 4.4. Danh mục các bể tự hoại và bể tách dầu mỡ

	STT
	Tên bể
	Số lượng
	Thể tích
	Vị trí xây dựng

	1
	Bể tách mỡ số 01
	1
	15 m3
	Cạnh nhà bếp, nhà xưởng 2

	2
	Bể tự hoại số 01
	1
	6,5 m3
	Nhà xưởng số 2

	3
	Bể tự hoại số 02
	1
	20 m3
	Nhà xưởng số 2

	4
	Bể tự hoại số 03
	1
	3 m3
	Nhà bảo vệ số 2

	5
	Bể tự hoại số 04
	1
	3 m3
	Nhà bảo vệ số 1


Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:

Khi Giai đoạn 1 của dự án đi vào hoạt động ổn định thì tổng lượng nước thải sinh hoạt cần xử lý vào khoảng 30 m3/ngày đêm. Để dự phòng cho Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3 của dự án thì Chủ dự án sẽ tiến hành đầu tư 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ sinh học, công suất 184 m3/ngàyđêm, dưới dạng 02 modul. Trong đó: 01 modul giai đoạn 1 công suất 40 m3/ngàyđêm và 01 modul giai đoạn 2,3 công suất 144 m3/ngàyđêm. Modul công suất 40 m3/ngàyđêm sẽ được đầu tư và lắp đặt trước để phục vụ cho Giai đoạn 1.
Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo đạt giới hạn cho phép theo Tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào của KCN số 03 trước khi đấu nối vào Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN. 
Sơ đồ tóm tắt quy trình công nghệ như sau:















              Đường bùn              Đường nước                       Đường khí                     Đường hóa chất

Hình 4.3. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý của 01 modul công suất 
40 m3/ngàyđêm của HTXL NTSH công suất 184 m3/ngàyđêm 
Thuyết minh hệ thống:

Bể điều hòa: Toàn bộ nước thải sinh hoạt của nhân viên làm việc tại dự án được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại và nước thải nhà ăn được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ sẽ được bơm sang bể điều hòa. Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải nhằm tránh gây sốc cho vi khuẩn trong bể sinh học hiếu khí. Bể điều hòa làm giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công trình phía sau, tránh hiện tượng quá tải. Trong bể điều hòa có lắp đặt hệ thống khuấy trộn để xáo trộn đều nước thải và tránh sự lắng của các chất bẩn xảy ra trong bể, tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí tạo mùi hôi.

Bể thiếu khí: Trong nước thải, có chứa các hợp chất Nito và Photpho, những hợp chất này cần được loại bỏ khỏi nước thải. Ở bể thiếu khí xảy ra quá trình khử Nitơ. Quá trình khử Nitơ được thực hiện bởi các chủng vi sinh vật dị dưỡng sử dụng Nitrate làm chất nhận điện tử trong điều kiện thiếu khí có mặt chất hữu cơ. Quá trình khử Nitơ bao gồm nhiều giai đoạn chuyển hóa Nitrate thành khí N2 thông qua các chất trung gian:

[image: image11.png]NO; — NO; — N,0 — N,




Quá trình khử Nitơ được thực hiện bởi nhiều chủng vi khuẩn với những khả năng khác nhau. Một số chủng vi khuẩn có thể thực hiện tất cả các giai đoạn chuyển hóa Nitrate thành khí N2 trong khi một số khác chỉ có thể chuyển Nitrate thành Nitrite. Một phần chất hữu cơ đồng thời bị oxy hóa trong quá trình khử khử Nitơ, ví dụ như Acid Acetic với vai trò nguồn Carbon:

[image: image12.png]0,2NO; + H* + 0,125CH,C00~ — 0,1N, + 0,225H,0 + 0,125C0, + 0,125HCO;




Bể hiếu khí: Từ bể thiếu khí nước thải tiếp tục dẫn qua Bể hiếu khí và thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. Oxy còn có tác dụng xáo trộn nước thải liên tục, làm tăng thời gian tiếp xúc giữa khí – nước thải. Quá trình trên diễn ra liên tục sẽ làm tăng lượng oxy hòa tan trong nước thải, tạo điều kiện thích nghi nhanh của vi sinh vật đặc trưng xử lý nước thải bằng quá trình hiếu khí.

Các chất hữu cơ ô nhiễm sinh học được chủng vi sinh vật đặc trưng dần thích nghi, chuyển hoá bằng cơ chế hấp thụ, hấp phụ ở bề mặt và bắt đầu quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ gây ô nhiễm sinh học, tạo ra CO2; H2O; H2S; CH4… cùng với tế bào vi sinh vật mới. Việc thổi khí liên tục nhằm tạo điều kiện cho vi sinh vật sử dụng oxy phát triển để xử lý các chất ô nhiễm có khả năng phân huỷ sinh học nhanh hơn, và giảm bớt mùi hôi do các chất ô nhiễm hữu cơ gây ra. Trong bể hiếu khí, vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ hoà tan và không hoà tan trong nước thải làm nguồn dinh dưỡng để tồn tại, dính bám thành các bông cặn có khả năng lắng được dưới tác dụng của trọng lực. 

Sau khi qua Bể hiếu khí, nước thải sẽ mang một lượng bùn nhất định phát sinh trong quá trình phát triển của Vi Sinh Vật, do đó nước thải tiếp tục chảy sang Bể Lắng.
Bể lắng: Nước thải tự chảy vào bể lắng thông qua ống lắng trung tâm. Ống lắng trung tâm có nhiệm vụ tạo dòng nước luôn tĩnh lặng và phân bố xuống đáy của bể lắng. Việc sử dụng cơ chế hấp phụ bề mặt, hấp thu vào cơ thể của vi sinh vật có trong nước thải làm toàn bộ chất ô nhiễm tạo thành những mảng bông cặn, các chất lơ lửng kết dính với nhau, các chất vô cơ có trọng lượng nặng hơn trọng lượng của nước. Chúng sẽ lắng tập trung xuống đáy bể dưới tác dụng trọng lực.

Tại bể lắng tấm chắn bùn được lắp đặt làm nhiệm vụ chắn một số lượng bùn chết nổi trên mặt nước không cho sang công trình tiếp theo. Số lượng bùn nổi trên sẽ được nhân viên vận hành vớt thường xuyên chuyển qua bể thiếu khí hoặc bể chứa bùn.

Lượng bùn hồi lưu sẽ được bơm tuần hoàn về Bể tuần hoàn bùn, sau đó bơm tiếp vào Bể thiếu khí. Lượng bùn dư sẽ được bơm về Bể chứa bùn. Bùn trong bể chứa bùn sẽ được thải bỏ định kỳ. 
Bể khử trùng: Nước thải sau Bể lắng sẽ được tự chảy vào Bể khử trùng. Nước thải qua Bể lắng đã sạch triệt để các hợp chất hữu cơ, hàm lượng cặn lơ lửng theo tiêu chuẩn KCN số 03, tuy nhiên vẫn còn một lượng lớn các chủng loại vi sinh vật gây bệnh cho người và chất cặn lơ lửng còn tồn tại. Vì thế sau khi qua bể lắng nước thải tiếp tục được đưa qua Bể khử trùng để loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật gây hại còn sót lại trong nước thải. Quá trình tiếp xúc giữa nước thải với hóa chất khử trùng diễn ra trong Bể khử trùng.
Nguồn nước thải sau khi xử lý bằng quá trình sinh học với các tác nhân oxy hóa mạnh NaOCl nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong nước. Nước thải sau khi khử trùng xong được dẫn vào hố ga đấu nối nước thải với KCN số 03 qua 01 điểm đấu nối.

Bảng danh mục kích thước các bể xử lý của hệ thống xử lý nước thải nước thải tập trung của dự án như sau:

Bảng 4.5: Thông số kỹ thuật các bể xử lý của modul công suất 40 m3/ngày đêm của  HTXL nước thải sinh hoạt công suất 184 m3/ngày đêm
	STT
	Các bể xử lý
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Bể điều hòa
	01 bể
	Vật liệu bể: BTCT #250
Kích thước: L x W x H= 2,76m x 1,66m x 2,9m
Bể đặt chìm

	2
	Bể thiếu khí
	01 bể
	Vật liệu bể BTCT #250 

Kích thước mỗi bể: L x W x H= 2,76m x 2,19m x 2,9m
Bể đặt chìm 

	3
	Bể hiếu khí
	01 bể
	Vật liệu bể BTCT #250 

Kích thước bể: L x W x H= 3,29m x 3,85m x 2,9m
Bể đặt chìm 

	4
	Bể lắng
	01 bể
	Vật liệu bể BTCT #250

Kích thước bể: D x H= 2,12m x 2,9m
Bể đặt chìm

	5
	Bể khử trùng
	01 bể
	Vật liệu bể BTCT #250

Kích thước bể: L x W x H= 2,12m x 1,53m x 2,9m
Bể đặt chìm


*) Hóa chất sử dụng cho hệ thống

Danh mục hóa chất sử dụng cho hệ thống cụ thể như sau:

Bảng 4.6: Hóa chất cấp cho HTXLNT sinh hoạt của dự án

	TT
	Loại hóa chất
	Thời gian
	Khối lượng (kg)
	Mục đích sử dụng

	1
	Methanol 20%
	Kg/năm
	360
	Bể thiếu khí

	2
	PAC 10%
	Kg/năm
	360
	Bể hiếu khí

	3
	NaOH 20%
	Kg/năm
	810
	Bể hiếu khí

	4
	NaOCl 10%
	Kg/năm
	810
	Bể khử trùng


* Vị trí xây dựng HTXLNT: Hàng rào phía Nam lô đất thực hiện dự án. 


* Đánh giá tính hiệu quả, hiệu suất, khả thi và hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải: 
- Vận hành đơn giản, không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao; 

- Chi phí vận hành thấp;

- Không gây độc hại cho người vận hành hệ thống;

- Nước thải sau xử lý luôn đảm bảo ổn định và đạt theo Tiêu chuẩn của KCN số 03;
- Hệ thống được thiết kế nhỏ gọn, diện tích xây dựng ít;

- Chi phí xây dựng và duy trì vận hành hệ thống cũng tương đương như các hệ thống xử lý khác có cùng công suất.
Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý đảm bảo đạt Tiêu chuẩn của KCN số 03. Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án là Hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN số 03; 

Tọa độ điểm đấu nối nước thải sau xử lý của dự án vào Hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN số 03 (ký hiệu XT): X(m) = 2304932.589; Y(m) = 556280.401 (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30), tại KCN số 03, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.
- Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý của hệ thống:

Bảng 4.7: Bảng quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý

	TT
	Thông số
	Đơn
vị
	Tiêu chuẩn đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN số 03

	1
	Nhiệt độ
	oC
	40

	2
	Màu
	Pt/Co
	150

	3
	pH
	-
	5,5 đến 9

	4
	BOD5 (20oC) 
	mg/l
	300

	5
	COD
	mg/l
	350

	6
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	300

	7
	Asen
	mg/l
	0,05

	8
	Thuỷ ngân
	mg/l
	0,005

	9
	Chì
	mg/l
	0,1

	10
	Cadimi
	mg/l
	0,05

	11
	Crom (VI)
	mg/l
	0,05

	12
	Crom (III)
	mg/l
	0,2

	13
	Đồng
	mg/l
	2

	14
	Kẽm
	mg/l
	3

	15
	Niken
	mg/l
	0,2

	16
	 Mangan
	mg/l
	0,5

	17
	 Sắt
	mg/l
	1

	18
	 Tổng xianua 
	mg/l
	0,07

	19
	Tổng phenol
	mg/l
	0,1

	20
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	5

	21
	Sunfua
	mg/l
	0,2

	22
	Florua
	mg/l
	5

	23
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	20-40

	24
	Tổng Nitơ
	mg/l
	40-70

	25
	Tổng phốt pho (tính theo P)
	mg/l
	6-10

	26
	Clorua 
	mg/l
	1000

	27
	Clo dư
	mg/l
	2

	28
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ 
	mg/l
	0,05

	29
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ 
	mg/l
	0,3

	30
	Tổng PCB
	mg/l
	0,003

	31
	Coliform 
	Vi khuẩn/100ml
	5000

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/l
	0,1

	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/l
	1,0


Chủ dự án cam kết vận hành hệ thống thường xuyên liên tục, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống.

b. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

* Bụi, khí thải và tiếng ồn từ các phương tiện giao thông:
Với yêu cầu của dự án, nhà máy có nhu cầu sử dụng các phương tiện vận tải (xe tải, xe bốc dỡ các nguyên vật liệu…). Trong quá trình vận hành các phương tiện này do sử dụng nhiên liệu chủ yếu dầu diezen nên khi đốt sẽ sinh ra các chất ô nhiễm không khí như bụi, NO2, CO, HC...

Hệ số ô nhiễm của của các phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa sử dụng dầu diesel được thể hiện trong bảng sau như sau:
Bảng 4.8. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu diesel

	Chất ô nhiễm
	Bụi
	SO2
	NO2
	CO
	VOC

	
	(g/xe.km)

	Chạy không tải
	611 x 10-3
	582 x 10-3
	1620x10-3
	913 x 10-3
	511 x 10-3

	Chạy có tải
	1190 x 10-3
	786 x 10-3
	2960x10-3
	1780x10-3
	1270 x 10-3


Nguồn: [GEMIS V.4.1]


Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án thì khối lượng nguyên vật liệu, sản phẩm vận chuyển ra vào dự án khi dự án đi vào vận hành vào khoảng 120.171 tấn/năm. Cung đường vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm có chiều dài khoảng 50 km. Dự kiến mỗi xe vận chuyển được khoảng 20 tấn thì số lượt xe cần sử dụng để vận chuyển hàng hóa của dự án trong giai đoạn vận hành được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 4.9. Bảng lưu lượng xe vận chuyển hàng hóa của dự án

	Giai đoạn
	Khối lượng vận chuyển (tấn)
	Tổng lượt xe
	Số ngày vận chuyển

	Vận hành ổn định
	120.171
	6.009
	300



Để đánh giá tối đa tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển hàng hóa phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án thì ta tính cho lưu lượng vận chuyển hàng hóa tối đa là 20 lượt xe/ngày.


Với 20 lượt xe hàng hóa trong một giờ trên cung đường vận chuyển là 50 km thì tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển hàng hóa của dự án trong một ngày được tính theo công thức sau:


Tải lượng = Hệ số ô nhiễm x Số xe vận chuyển x Quãng đường vận chuyển.


Do đó tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vận chuyển hàng hóa của dự án phát sinh một giờ được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu sau:
Bảng 4.10. Bảng tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vận chuyển hàng hóa của dự án

	Khí thải
	Bụi

(g/ngày)
	SO2

(g/ngày)
	NO2

(g/ngày)
	CO

(g/ngày)
	VOC

(g/ngày)

	Chạy không tải
	611
	582
	1.620
	913
	511

	Chạy có tải
	1.190
	786
	2.960
	1.780
	1.270

	Tổng tải lượng
	1.801
	1.368
	4.580
	2.693
	1.781


Tải lượng chất ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào nhà máy là khá thấp. Bên cạnh đó, các xe ra vào tại thời điểm khác nhau, khu vực xe chạy không gian rộng thoáng nên khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển phát tán nhanh vào môi trường không khí, không gây ra ô nhiễm cục bộ, ít gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người.


Tuy nhiên để giảm nồng độ bụi, tác động của khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển hàng hóa thì chủ dự án sẽ áp dụng một số biện pháp sau:

+ Các xe vận chuyển được che đậy kín, đảm bảo không phát tán bụi vào môi trường không khí; 

+ Các xe phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động;

+ Thiết bị và máy móc cơ khí được bảo trì thường xuyên;

+ Đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu nhà máy sẽ lập nội quy ra vào nhà máy, hạn chế mức thấp nhất lượng xe ra vào, bố trí hợp lý các xe chuyên chở vật liệu đến và các xe chở sản phẩm đi. Bố trí bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng cho các xe ra vào.

+ Công ty sẽ bố trí trồng cây xanh xung quanh dự án.
* Hơi nhựa phát sinh từ công đoạn đùn thổi và tái sinh hạt nhựa tại nhà máy:

Trong quá trình sản xuất dự án có thể làm phát sinh hơi nhựa từ công đoạn đùn thổi màng và công đoạn tạo hạt nhựa tại nhà máy. Hơi nhựa với thành phần chủ yếu là các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs).

Theo tổ chức quản lý môi trường bang Michigan – Mỹ thì các thông số phát thải khí đối với quá trình sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa như sau:
Bảng 4.11. Bảng khí ô nhiễm và hệ số phát thải đối với 1 số loại hình công nghệ sản xuất các sản phẩm nhựa

	Plastic producs manufacturing – Sản xuất các sản phẩm nhựa

	Mã số (SSC)
	Mô tả
	Chất ô nhiễm
	Thông số phát thải

	3-08-010-01
	Adhesives Production (Sản xuất keo dán)
	VOC
	12,5 Lb/tấn nhựa

	3-08-010-02
	Extruder (Đùn ép)
	VOC
	0,0706 Lb/tấn nhựa

	3-08-010-03
	Film Production, Die (Sản xuất phim, 

hình khối nhựa)
	Bụi

VOC
	0,0802 Lb/tấn nhựa

0,0284 Lb/tấn nhựa

	3-08-010-04
	Sheet Production (Sản xuất tấm thảm)
	VOC
	3,5 Lb/tấn nhựa

	3-08-010-05
	Foam Production (Sản xuất chất tạo bọt)
	VOC
	60 Lb/tấn nhựa

	3-08-010-06
	Lamination, Kettles/Oven (Cản mỏng,

ấm nước, lò)
	VOC
	20,5 Lb/tấn nhựa

	3-08-010-07
	Molding Machine (Sử dụng khuôn)
	VOC
	0,614 Lb/tấn nhựa


(Nguồn: Michigan Department of Enviromental Quality – Enviromental Science And Services Division)

Như vậy đối chiếu công nghệ sản xuất của dự án với các loại hình sản xuất trong bảng trên thì nguồn thải và hệ số phát thải khí thải từ công đoạn đùn thổi và tạo hạt nhựa sẽ có mã là 3-08-010-02 (0,0706 Lb/tấn nhựa).

Quy đổi 1Lb = 453,5924 gram.

Trong quá trình sản xuất, dự án sử dụng các hạt nhựa nguyên sinh HDPE, LDPE, LLDPE, chỉ tái sinh hạt nhựa từ bavia, sản phẩm lỗi chưa in và không dính mực in trong quy trình sản xuất các sản phẩm từ plastic (chiếm khoảng 1% nguyên liệu đầu vào) nên hơi hữu cơ phát sinh từ công đoạn này có thành phần chủ yếu là các mạch ngắn Polyethylene (nhựa HDPE, LDPE và LLDPE).
Lượng hơi VOCs (tính theo Polyethylene) phát sinh từ quá trình đùn nhựa được tính như sau:

	STT
	Hạt nhựa nguyên sinh
	Hơi VOCs phát sinh
	Khối lượng

	1
	Hạt nhựa nguyên sinh HDPE, LDPE và LLDPE (Thổi màng)
	Polyethylene
	60.000 tấn/năm

~ 12,5 tấn/giờ

	2
	Bavia nhựa HDPE, LDPE và LLDPE (Tái sinh hạt nhựa)
	Polyethylene
	600 tấn/năm

~ 0,125 tấn/giờ


Với khối lượng nhựa nguyên sinh sử dụng như trên thì khối lượng hơi VOCs (Polyethylene) được tính toán như sau:

MVOC đùn ép = 0,0706 Lb/tấn x 453,5924 g/Lb x Khối lượng nhựa (tấn/giờ) 
	STT
	Hạt nhựa nguyên sinh
	Hơi VOCs phát sinh
	Khối lượng (g/giờ)

	1
	Hạt nhựa nguyên sinh HDPE, LDPE và LLDPE (Thổi màng)
	Polyethylene
	400,3

	2
	Bavia nhựa HDPE, LDPE và LLDPE (Tái sinh hạt nhựa)
	Polyethylene
	4


Diện tích mỗi máy thổi vào khoảng 30 m2/máy và máy tạo hạt là 18 m2/máy. Dự án sử dụng 110 máy thổi (60 máy thổi có thực hiện cả công đoạn in và 50 máy thổi không thực hiện công đoạn in) và 02 máy tạo hạt nhựa nên diện tích thực hiện công đoạn đùn thổi vào khoảng 30 * 110 =  3.300 m2, diện tích thực hiện công đoạn tạo hạt nhựa là 18*2 = 36 m2. Chiều cao trung bình của công nhân là 1,6 m thì trong trường hợp xấu nhất, toàn bộ lượng hơi nhựa (hơi hữu cơ) phát sinh tại mỗi máy ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ công nhân viên được tính theo công thức sau:

CVOC đùn ép = Khối lượng VOC phát sinh/ Diện tích công đoạn x Chiều cao công nhân.

	TT
	Hạt nhựa nguyên sinh
	Hơi VOCs phát sinh
	Nồng độ (mg/m3)

	1
	Hạt nhựa nguyên sinh HDPE, LDPE và LLDPE (Thổi màng)
	Polyethylene
	75,8

	2
	Bavia nhựa HDPE, LDPE và LLDPE (Tạo hạt nhựa)
	Polyethylene
	69,5


Giá trị này thấp hơn giới hạn cho phép theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT (Giới hạn nồng độ của Ethylene là 1.150 mg/m3). 
Đổi đơn vị mg/m3 sang mg/Nm3:

[image: image13.png]



Trong đó:

+ CN​: nồng độ mg/Nm³

+ C: nồng độ đo mg/m³

+ P: áp suất thực (kPa hoặc atm) (1 atm)

+ PN​: áp suất chuẩn (1 atm)

+ T: nhiệt độ thực (K) (nhiệt độ phòng thổi màng, phòng tái sinh hạt nhựa 240C)

+ TN​: nhiệt độ chuẩn (K) (00C)

Áp dụng công thưc trên ta có:

CPolyethylene  (Thổi màng) = 75,8 x 273/(273+24) = 69,7 mg/Nm3
CPolyethylene (Tạo hạt nhựa) = 69,5 x 273/(273+24) = 63,9 mg/Nm3
QCVN 19:2024/BTNMT không quy định giới hạn nồng độ độ Ethylene trong khí thải xả ra ngoài môi trường nên tác động của hơi nhựa phát sinh từ công đoạn đùn thổi và tái sinh hạt nhựa đến môi trường không khí và sức khỏe người lao động là thấp.

Để giảm thiểu tối đa tác động của hơi nhựa đến môi trường làm việc cũng như sức khỏe người lao động thì chủ dự án sẽ áp dụng biện pháp giảm thiểu sau:

+ Bố trí công đoạn đùn thổi, tái sinh hạt nhựa tại khu vực riêng biệt;

+ Quét dọn vệ sinh nhà xưởng sau mỗi ca sản xuất;

+ Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho nhân viên làm việc tại các công đoạn thổi màng và tái sinh hạt nhựa như: quần áo bảo hộ, mũ, găng tay, khẩu trang,... 


* Hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in và pha mực in tại tầng 2 nhà xưởng 2:
Dự án sử dụng mực in và dung môi pha mực cho công đoạn in nên sẽ làm phát sinh hơi dung môi vào môi trường không khí. 
+ Lượng mực in DPE dự án sử dụng cho công đoạn in tại tầng 2, xưởng 2 vào khoảng 5 tấn/năm tương đương 1,04 kg/giờ (tính 300 ngày làm việc/năm và 16 giờ/ngày), với thành phần chính của mực in là: nhựa PA 25%, Bột màu 10%, Toluen 39%, Ethyl acetate 6%, Iso propyl acohol 20%;
+ Lượng mực in PPE dự án sử dụng cho công đoạn in tại tầng 2, xưởng 2 vào khoảng 5 tấn/năm tương đương 1,04 kg/giờ (tính 300 ngày làm việc/năm và 16 giờ/ngày), với thành phần chính của mực in là: nhựa PA 25%, Bột màu 10%, Toluen 39%, Ethyl acetate 6%, Iso propyl acohol 20%;

+ Lượng dung môi Isopropyl alcohol dự án sử dụng vào khoảng 25 tấn/năm tương đương 5,21 kg/giờ (tính 300 ngày làm việc/năm và 16 giờ/ngày);

+ Lượng dung môi Ethyl acetate dự án sử dụng vào khoảng 25 tấn/năm tương đương 5,21 kg/giờ (tính 300 ngày làm việc/năm và 16 giờ/ngày);

+ Lượng dung môi Toluene dự án sử dụng vào khoảng 25 tấn/năm tương đương 5,21 kg/giờ (tính 300 ngày làm việc/năm và 16 giờ/ngày);

Do đó quá trình in có thể làm phát sinh một lượng hơi Toluen, Ethyl Acetate và Iso Propyl Acohol vào môi trường không khí.

Dự án thực hiện công đoạn in tại khu vực sản xuất nên toàn bộ dung môi pha mực và dung môi có trong thành phần của mực in sẽ phát sinh tất cả tại các máy in. Khi dự án đi vào hoạt động, dự án có tất cả 60 máy thổi in được bố trí tập trung tại tầng 2 của nhà xưởng 2, với diện tích lắp mỗi máy là 30 m2/máy. 
Sau khi pha mực và in xong thì dung môi sẽ bay hơi gần như hoàn toàn chỉ còn bột màu và nhựa PA bám dính trên bề mặt sản phẩm để tạo ra hình ảnh.

Do vậy tải lượng hơi dung môi phát sinh từ quá trình in, pha mực phát tán vào môi trường không khí khu vực in trong một giờ được tính như sau:

MToluen = [1,04 x 106 x 39%] + [1,04 x 106 x 39%] + 5,21 x 106 =  6.021.200 mg/giờ.

MEthyl Acetate = [1,04 x 106 x 6%] + [1,04 x 106 x 6%] + 5,21 x 106 =  5.334.800 mg/giờ.

MIso Propyl Acohol = [1,04 x 106 x 20%] + [1,04 x 106 x 20%] + 5,21 x 106 =  5.626.000 mg/giờ.
Với diện tích lắp đặt mỗi máy thổi in vào khoảng 30 m2. Dự án sử dụng 60 máy thì tổng thể tích không gian chịu tác động của công đoạn in vào khoảng 60*30 = 1.800 m3. Chiều cao trung bình của công nhân là 1,6 m thì trong trường hợp xấu nhất, toàn bộ lượng hơi dung môi phát sinh tại mỗi máy ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ công nhân viên được tính theo công thức sau:

CVOC đùn ép = Khối lượng VOC phát sinh/ Diện tích công đoạn x Chiều cao công nhân.

CToluen  = 6.021.200 / 1.800 x 1,6 = 2.091 mg/m3
CEthyl Acetate  = 5.334.800 / 1.800 x 1,6 = 1.852 mg/m3
CIso Propyl Acohol = 5.626.000 / 1.800 x 1,6 =  1.954 mg/m3
Nồng độ của hơi Toluen cao hơn giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT (giới hạn tiếp xúc ngắn của Toluen là 300 mg/m3; giới hạn tiếp xúc ca làm việc của Toluen là 100 mg/m3).
QCVN 03:2019/BYT và QĐ 3733:2002/BYT không quy định giới hạn nồng độ Ethyl Acetate và Iso Propyl Acohol trong môi trường không khí khu vực làm việc.

Đổi đơn vị mg/m3 sang mg/Nm3:
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Trong đó:

+ CN​: nồng độ mg/Nm³

+ C: nồng độ đo mg/m³

+ P: áp suất thực (kPa hoặc atm) (1 atm)

+ PN​: áp suất chuẩn (1 atm)

+ T: nhiệt độ thực (K) (nhiệt độ phòng thổi màng, phòng tái sinh hạt nhựa 240C)

+ TN​: nhiệt độ chuẩn (K) (00C)

Áp dụng công thưc trên ta có:

CToluen = 2.091 x 273/(273+24) = 1.922 mg/Nm3
CEthyl Acetate  = 1.852 x 273/(273+24) = 1.703 mg/Nm3

CIso Propyl Acohol = 1.954 x 273/(273+24) = 1.796 mg/Nm3
Nồng độ của hơi Toluen, Etyl Acetate cao hơn giới hạn cho phép của QCVN 19:2024/BTNMT Cột C (giới hạn của Toluen là 50 mg/Nm3; TVOC (Etyl Acetate ) là 100 mg/Nm3).

QCVN 19:2024/BTNMT không quy định giới hạn nồng độ hơi Iso Propyl Acohol trong khí thải xả ra ngoài môi trường.
Để giảm thiểu tác động của hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in và pha mực in thì chủ dự án sẽ lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý hơi dung môi số 01 công suất 25.000 m3/giờ và 01 hệ thống thu gom và xử lý hơi dung môi số 02 công suất 20.000 m3/giờ. Sơ đồ công nghệ và công suất của 2 hệ thống này giống nhau. Cụ thể như sau: 


[image: image15]
Hình 4.4. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý hơi dung môi phát sinh 

từ công đoạn in, pha mực của dự án

- Thuyết minh quy trình:

Hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in và pha mực tại các máy in sẽ được các chụp hút lại, sau đó theo đường ống dẫn khí nhờ vào áp lực của quạt hút và dẫn qua lớp than hoạt tính hấp phụ để hấp phụ các chất ô nhiễm có trong dòng khí thải. 

Hệ thống sử dụng vật liệu hấp phụ là than hoạt tính. Dòng khí thải đi xuyên qua các lớp than hoạt tính, khí độc được giữ lại. Khí sạch theo đường ống thoát khí thoát ra ngoài môi trường. Hiệu suất của hệ thống xử lý đạt 95-98%. 
Theo Điểm a, Khoản 1, Mục X, Điều 1 và Phụ lục II, Phụ lục XVIII của Nghị quyết số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 thì Công ty Cổ phần Bao bì Công nghệ cao Quốc Hưng nằm trên địa bàn xã Xuân Trúc và xã Yên Mỹ (trước đây là xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi và xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ), tỉnh Hưng Yên không thuộc khu vực nội thành, nội thị của đô thị loại I, II, III, IV và loại V nên chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý phải áp dụng QCVN 19:2024/BTNMT Cột C. Định kỳ 1-3 tháng nhà máy tiến hành thay than hoạt tính. Lượng than hoạt tính thải bỏ được đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo chất thải nguy hại.
- Thông số kỹ thuật của  hệ thống xử lý:
Chủ dự án sẽ lắp đặt 02 HTXL hơi dung môi có thông số kỹ thuật giống nhau. Thông số kỹ thuật của 1 hệ thống như sau:
Bảng 4.12. Thông số kỹ thuật của 02 hệ thống xử lý hơi dung môi phát sinh 

từ công đoạn in, pha mực của dự án
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	I
	Hệ thống xử lý hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in, pha mực số 01

	1
	Chụp hút
	36
	- Kích thước: 1300x800x450mm
- Vật liệu: Thép không gỉ

	2
	Ống hút
	36
	- Kích thước: đường kính D250, L=5,8m
- Vật liệu: ống bạc nhún

	3
	Đường ống chính dẫn khí thải
	260,2 m
	- Kích thước: Đường kính D600mm 

- Vật liệu: Ống tôn mạ kẽm

	
	
	21,5m
	- Kích thước: Đường kính D800mm
- Vật liệu: Ống tôn mạ kẽm

	4
	Quạt hút
	01
	- Công suất 30 kW, 

- Lưu lượng hút: 25.000m3/giờ;

	5
	Tháp hấp phụ
	01
	- Kích thước: dài x rộng x cao = 3,4 x 2,0 x 2,0m

- Vật liệu: Tôn mạ kẽm

	6
	Ống thoát khí
	01
	- Kích thước: đường kính D600mm

- Chiều cao 4,75m, bằng tôn mạ kẽm

	7
	Than hoạt tính
	01
	+ Hình thức: Than nạp trên xả dưới đáy;

+ Hạt Φ6-12mm, chỉ số Iodine ≥800 mg/g
+ Kích thước 1,6x0,6x0,1m

	II
	Hệ thống xử lý hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in, pha mực số 02

	1
	Chụp hút
	24
	- Kích thước: 1300x800x450mm
- Vật liệu: Thép không gỉ

	2
	Ống hút
	24
	- Kích thước: đường kính D250, L=5,8m

- Vật liệu: ống bạc nhún

	3
	Đường ống chính dẫn khí thải
	260,2 m
	- Kích thước: Đường kính D600mm 

- Vật liệu: Ống tôn mạ kẽm

	
	
	21,5m
	- Kích thước: Đường kính D800mm

- Vật liệu: Ống tôn mạ kẽm

	4
	Quạt hút
	01
	- Công suất 22 kW, 

- Lưu lượng hút: 20.000m3/giờ;

	5
	Tháp hấp phụ
	01
	- Kích thước: dài x rộng x cao = 3,4 x 1,8 x 2,0m

- Vật liệu: Tôn mạ kẽm

	6
	Ống thoát khí
	01
	- Kích thước: đường kính D600mm

- Chiều cao 4,75m, bằng tôn mạ kẽm

	7
	Than hoạt tính
	01
	+ Hình thức: Than nạp trên xả dưới đáy;

+ Hạt Φ6-12mm, chỉ số Iodine ≥800 mg/g

+ Kích thước 1,6x0,6x0,1m


* Cơ sở tính toán công suất quạt hút khí:

Đối với khí thải: 
Có tính chất là khí thải phát sinh từ công đoạn in, pha mực có thành phần ô nhiễm là hơi hữu cơ, được hút trực tiếp bằng chụp hút, đường ống dẫn khí từ các thiết bị phát sinh.

Tùy thuộc vào loại khí thải, vận tốc gió qua đường ống cũng khác nhau:

+ Khí: 1-10 m/s.

Áp dụng công thức từ Tài liệu: “Sổ tay thiết kế kỹ thuật môi trường”  (Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ Hồ Nam)

Lưu lượng khí thải được tính toán từ Công thức sau:

L1 = v*S*n * 3.600
Trong đó:

- L: Lưu lượng khí thải

- n: số lượng chụp hút

- S: Tiết diện ống hút khí thải ( S = π. r2)

- v: Vận tốc hút tại miệng hút (m/s)

Công suất của hệ thống xử lý khí thải của dự án được tính toán theo bảng tổng hợp dưới đây:

	STT
	Khu vực phát sinh
	Thông số hệ thống
	Vận tốc gió (m/s)
	Lưu lượng (m3/h)

	
	
	Kích thước ống hút (mm)
	Số lượng ống hút (chiếc)
	
	

	A
	Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn in, pha mực số 01

	1
	Máy thổi in số 01  
	250
	1
	3
	530

	2
	Máy thổi in số 02
	250
	1
	3
	530

	3
	Máy đúc số ...
	250
	...
	3
	...

	4
	Máy đúc số 36
	250
	1
	3
	530

	
	Tổng cộng
	
	36
	
	19.080

	
	Lựa chọn công suất quạt hút
	25.000

	B
	Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn in, pha mực số 01

	1
	Máy thổi in số 01  
	250
	1
	3
	530

	2
	Máy thổi in số 02
	250
	1
	3
	530

	3
	Máy đúc số ...
	250
	...
	3
	...

	4
	Máy đúc số 24
	250
	1
	3
	530

	
	Tổng cộng
	
	24
	
	12.720

	
	Lựa chọn công suất quạt hút
	20.000


* Tính toán lượng than hoạt tính sử dụng:

Kích thước bộ lọc than hoạt tính là 1.600x600mm. Lựa chọn thông số các tấm lọc than hoạt tính gồm 01 lớp, mỗi lớp dày 100mm tương đương 0,01m.
Chiều cao lớp than hoạt tính trong tháp, tương đương chiều mỗi lần sử dụng (đối với 1 lớp than): 1,6x 0,6 x 0,1 = 0,096 m3
Khối lượng riêng của than hoạt tính dạng tổ ong = 800 kg/m3
Khối lượng than hoạt tính thiết kế là:

mthan = Dthan x Vthan = 800 x 0,96 = 76,8 kg than.

Lượng than dùng cho hệ thống xử lý khí thải là 76,8 x 02 HTXL = 153,6 kg.

* Phương án lắp đặt hệ thống:

Hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in và công đoạn pha mực tại 60 máy thổi in được 60 chụp hút kích thước 1300 x 800 x 450mm hút lại, sau đó theo các đường ống hút D250 dẫn về đường ống chính bằng tôn mạ kẽm D500, D800. Sau đó khí thải được dẫn về 02 HTXL hơi dung môi công suất 25.000 m3/giờ và công suất 20.000 m3/giờ bố trí trên tầng 1 của nhà xưởng 2. 
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	Vị trí lắp đặt chụp hút tại máy thổi có kèm công đoạn in


c. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
Việc quản lý chất thải tại Dự án được tuân thủ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 07/2025/TT-BTNMT và Thông tư 35/2024/TT-BTNMT. 







Hình 4.5. Sơ đồ thu gom và quản lý chất thải của dự án

*) Chất thải rắn sinh hoạt
Theo công bố tại Báo cáo môi trường quốc gia năm 2018 về chất thải rắn, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tính trung bình khoảng 0,5 kg/người/ngày. Tổng số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại Giai đoạn 1 của dự án vào khoảng 400 người, nên lượng chất thải rắn sinh hoạt    phát sinh của dự án vào khoảng 200 kg/ngày tương đương 60 tấn/năm. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể như sau:

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom tại nơi phát sinh bằng các thùng rác có dung tích từ 10 – 180 lít. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ phân loại, thu gom và mang về khu lưu giữ chất thải thông thường của dự án. 

- Khu lưu giữ chất thải thông thường diện tích 40m2 (Cạnh khu lưu giữ chất thải nguy hại).
+ Tường gạch bao kín, có mái che, có cửa ra vào, chắc chắn và bền, có khả năng che mưa, che nắng, ngăn nước mưa chảy tràn và các tác động tiêu cực từ thời tiết.
+ Sàn: bê tông xi măng kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

Chủ dự án cam kết quản lý CTRSH theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và Thông tư 35/2024/TT-BTNMT: Ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng đến thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án và vận chuyển đi xử lý theo quy định. 
*) Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Trong quá trình hoạt động, các chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của dự án như sau: Bao bì giấy, thùng carton… phát sinh từ hoạt động của văn phòng; Bao gói đựng nguyên liệu, sản phẩm; Sản phẩm lỗi, bavia nhựa có mực in. 

Ngoài ra, còn có bùn (dạng bùn lỏng) từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án được thải bỏ định kỳ. Bùn thải từ các nhà vệ sinh, HTXL NTSH, hố ga, cống rãnh thoát nước được định kỳ  nạo vét, bơm hút hàng tháng, với hệ số về chất rắn lơ lửng trong nước thải sinh hoạt (70 – 145 g/người/ngày) thì ước tính khối lượng bùn thải khoảng 13 tấn/năm. 
Bảng 4.13. Thành phần và khối lượng chất thải rắn

	TT
	Thành phần
	Khối lượng (kg/ năm)
	Biện pháp

	1
	Bao bì giấy, thùng carton… phát sinh từ hoạt động của văn phòng
	240
	Thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý

	2
	Bao gói đựng nguyên liệu, sản phẩm
	5.000
	

	3
	Bùn thải từ HTXL NTSH
	13.000
	

	4
	Dầu mỡ thải sau bể tách dầu mỡ
	1.500
	

	5
	Sản phẩm lỗi đã in từ quy trình sản xuất bao bì từ plastic
	152.000
	

	6
	Bavia nhựa, sản phẩm lỗi chưa in và không dính mực in từ quy trình sản xuất bao bì plastic
	600.000
	Tái sinh hạt nhựa và tái sử dụng

	
	Tổng
	715.740 
	


Tổng khối lượng hạt nhựa nguyên sinh dự án sử dụng vào khoảng 60.000 tấn/năm. Theo tính toán của chủ dự án thì khối lượng bavia thừa, các sản phẩm lỗi chưa in và không dính mực in phát sinh chiếm khoảng 1% so với khối lượng nhựa nguyên liệu đầu vào: 60.000 tấn/năm * 1% = 600 tấn/năm. Toàn bộ lượng này được thu gom xử lý ở máy băm và máy tái sinh hạt nhựa để tái sử dụng.
Còn sản phẩm lỗi đã in từ quy trình sản xuất bao bì từ plastic thì phải thu gom chuyển về khu lưu giữ chất thải thông thường.
Biện pháp thu gom:

Dự án bố trí các thùng đựng rác chuyên dụng bằng nhựa có dung tích 120 lít tại các khu vực thường xuyên phát sinh chất thải quanh khu vực xưởng sản xuất để thực hiện thu gom, phân loại ngay tại nguồn.

Lập tổ vệ sinh môi trường tại nhà máy, hàng ngày đi quét dọn sạch sẽ các khu nhà làm việc, nhà xưởng, nhà ăn, thu gom chất thải từ các thùng chứa đổ vào xe gom và đẩy rác đến khu lưu giữ chất thải rắn tạm thời.

Trang bị đầy đủ dụng cụ chuyên dụng về môi trường: chổi quét rác các loại; xẻng hót rác; xe đẩy rác; thùng chứa; găng tay; khẩu trang…

Trong quá trình vận chuyển rác không để rác quá đầy làm rơi vãi chất thải ra ngoài, nếu bị vương vãi sẽ quét dọn ngay;

Phân công ít nhất một cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân định, phân loại và quản lý chất thải thông thường cũng như CTNH.

Công trình lưu giữ tạm thời:

Dự án bố trí 01 khu lưu giữ chất thải rắn thông thường diện tích 40m2 (cạnh khu lưu giữ chất thải nguy hại). Bên trong bố trí khoảng 4 thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa thể tích 120 lít/thùng và bao bì chứa.
Khu lưu giữ chất thải rắn thông thường được xây dựng có tường bao quanh, có cửa ra vào, có mái che tránh mưa dột, che nắng, ngăn nước mưa chảy tràn, nền bê tông, gắn biển tên theo quy định.

Công ty sẽ ký hợp đồng với với đơn vị chức năng thu gom chất thải rắn thông thường vận chuyển đi xử lý theo quy định.

*) Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

- Danh mục và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án như sau:

Bảng 4.14. Lượng chất thải nguy hại, chất thải phải kiểm soát phát sinh từ hoạt động của Nhà máy

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng trung bình (Kg/năm)
	Mã chất thải
	Ký hiệu phân loại

	I
	Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án

	1
	Bóng đèn và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Rắn
	10
	16 01 06
	NH

	2
	Dầu động cơ, hộp số bôi trơn tổng hợp thải
	Lỏng
	550
	17 02 03
	NH

	3
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	50
	16 01 12
	NH

	4
	Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải
	Rắn
	1.850
	12 01 04
	NH

	
	Tổng
	
	2.460
	
	

	II
	Chất thải phải kiểm soát phát sinh tại dự án

	1
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Rắn
	500
	18 02 01
	KS

	2
	Bao bì mềm thải (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	Rắn
	350
	18 01 01
	KS

	3
	Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải
	Rắn
	600
	18 01 02
	KS

	4
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	Rắn
	150
	18 01 03
	KS

	5
	Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải
	Rắn
	200
	08 02 04
	KS

	
	Tổng
	1.800
	
	


Biện pháp thu gom:

Phân công ít nhất một cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân định, phân loại và quản lý chất thải thông thường cũng như CTNH.

Quản lý CTNH theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Quy định về quản lý chất thải nguy hại, phân loại, lưu chứa CTNH.


Toàn bộ CTNH phát sinh phải được lưu giữ trong khu vực lưu giữ tạm thời CTNH trong thời gian đợi các cơ quan chức năng tới thu gom, đưa đi xử lý.

Công trình lưu giữ CTNH của dự án:

Chủ dự án bố trí 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 20m2 (Cạnh khu lưu giữ chất thải thông thường).
Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo lưu chứa được hoàn toàn khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trước khi bàn giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển. Đặc điểm xây dựng:  
+ Tường gạch bao kín, phía trong sử dụng tôn ngăn cách các ngăn lưu giữ mục đích khác nhau.

+ Có mái che mưa, che nắng, ngăn nước mưa chảy tràn và các tác động tiêu cực từ thời tiết.
+ Sàn: bê tông xi măng kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

+ Bên trong ngăn chứa mỗi loại chất thải nguy hại được lưu giữ trong các thùng nhựa chuyên dụng riêng biệt: 04 thùng nhựa chuyên dụng có dung tích khoảng 120 lít có nắp đậy kín. Bên ngoài và bên trong khu lưu giữ chất thải nguy hại được dán các biển cảnh báo chất thải nguy hại ở vị trí đúng với tầm nhìn của mọi người, hoặc cao hơn một chút và dấu hiệu biển gồm hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen với các biểu tượng màu đen và chữ màu đen tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009 và trang bị đầu đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
+ Công ty sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có đủ chức năng.
+ Tần suất chuyển giao CTNH dự kiến: 03-06 tháng/lần;

d. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

*) Nguồn phát sinh

Phát sinh tại khu vực xưởng sản xuất của dự án: Do hoạt động sản xuất với các dây chuyền đều sử dụng nhiều máy móc, thiết bị. Sự hoạt động của động cơ hoặc va chạm cơ học của vật liệu, máy móc có kích thước lớn là nguyên nhân gây ra tiếng ồn. Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu là từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong xưởng sản xuất cũng như từ các hoạt động sản xuất của nhà máy.
Phát sinh bên ngoài phạm vi nhà xưởng (trong nội bộ dự án): do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm; phương tiện di chuyển của cán bộ công nhân viên dự án. Tuy nhiên, các nguồn gây ồn này là cục bộ tại một số thời điểm trong ngày như: vào ca hoặc tan ca làm việc; thời điểm nhập nguyên vật liệu hoặc xuất sản phẩm.
*) Biện pháp giảm thiểu



Biện pháp chung: 

- Quy hoạch các máy móc gây tiếng ồn ra khu vực riêng biệt.

- Sử dụng cây xanh hạn chế sự lan truyền tiếng ồn.

- Đối với các phương tiện: cấm bóp còi to.
- Giảm tiếng ồn tại nguồn.

- Thay thế các chi tiết kết cấu gây tiếng ồn lớn bằng các chi tiết, kết cấu gây tiếng ồn nhỏ

- Sử dụng công nghệ có độ ồn thấp.

- Giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn bằng việc cân bằng động các cơ cấu quay, thiết kế các bộ phận giảm âm.

- Các thiết bị gây ồn lớn như: Máy nén khí, máy cắt, máy đùn... áp dụng phương pháp cách âm, cách ly và tách riêng biệt.

- Đối với các thiết bị không thể cách ly (máy bơm, quạt gió,...) tại các ống hút, ống đẩy sử dụng các mối nối mềm. Lắp các các chỉ tiết giảm ồn và rung, ống giảm thanh và gioăng cao su, lò xo giảm chấn..

 - Bảo dưỡng thay thế phụ tùng thiết bị đúng quy trình của nhà sản xuất.

- Thay đổi không gian của máy móc và tính đàn hồi của các đệm chống rung.

- Giảm tiếng ồn trên đường truyền.

- Sử dụng các vật liệu cách âm, kết cầu cộng hợp giảm năng lượng của nguồn âm.

- Sử dụng tường cách âm. Kết cấu cách âm trong nhà chủ yếu bao gồm tường cách âm, cửa cách âm và trần cách âm. Thông dụng nhất là sử dụng các kết cầu bao che có sẵn (thường là tường gạch dày 200mm), cộng thêm 1 lớp cách âm mới với bề mặt dày tuỳ thuộc vào loại vật liệu cách âm sử dụng.

- Giảm tiếng ồn khí động gây ra do sự va chạm đường khí trong môi trường khí.

- Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân như nút tai, mũ bảo hiểm, chụp tai…

          Tuy nhiên để hạn chế tối đa chủ dự án sẽ trồng cây xanh quanh khu vực dự án, vừa tạo cảnh quan vừa hạn chế cường độ âm thanh. Hiện nay, xung quanh các nhà máy, từ khu vực sản xuất đến tường bao quanh đều được trồng nhiều dải cây xanh.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
*) Đối với công trình xử lý nước thải
+ Thường xuyên kiểm tra hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công trình xử lý nước thải. 
+ Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống XLNT kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra.

- Ứng phó sự cố:

+ Khi có sự cố xảy ra thì sử dụng bể điều hoà có thể lưu giữ được lượng nước thải trong 14 tiếng để khắc phục sự cố để quá trình xử lý không bị gián đoạn. Cùng lúc đó đưa ra thông báo với tất cả cán bộ công nhân viên tại các xưởng sản xuất lưu ý hạn chế sử dụng nước sinh hoạt để giảm tải.
+ Nhanh chóng khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để hệ thống XLNT hoạt động trở lại.

+ Tuy nhiên trong quá trình vận hành có thể do lỗi vận hành của công nhân dẫn đến đầu ra của hệ thống xử lý không đạt. Nhà máy sẽ kết hợp với các đơn vị có chuyên môn, chức năng trong việc đào tạo, hướng dẫn công nhân vận hành và giải quyết các hậu quả do sự cố xảy ra
Trong quá trình hoạt động của dự án, sự cố hệ thống xử lý nước thải tạm ngừng hoạt động có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như: máy bơm, máy thổi khí... ngưng hoạt động vì bị sự cố hỏng hóc hoặc mất điện. Sự cố xảy ra có thể làm hệ thống ngừng hoạt động từ vài giờ đến vài ngày, do đó có thể làm ứ đọng nguồn nước thải, và chảy tràn vào nguồn nước mặt gây ô nhiễm môi trường. Tác động này trong thời gian ngắn thì không lớn nhưng về lâu dài thì là rất lớn. Trong trường hợp không thể khắc phục ngay được sự cố, chủ dự án cam kết cho tạm dừng hoạt động của nhà máy để không làm gia tăng thêm nước thải. Chỉ cho dự án hoạt động trở lại khi sự cố đã được khắc phục xong.
Biện pháp ứng phó như sau:
Đối với sự cố ngừng hoạt động do sự cố hỏng hóc máy móc thiết bị xử lý thì biện pháp khắc phục chính là: 

Kiểm tra tìm nguyên nhân của sự cố. Một số nguyên nhân phổ biến áp dụng các biện pháp ứng phó như sau:

Bảng 4.15. Tổng hợp một số biện pháp ứng phó sự cố máy móc thiết bị HTXL nước thải sinh hoạt

	Thiết bị
	Sự cố
	Nguyên nhân dự đoán
	Biện pháp khắc phục

	Bơm
	Bơm ngừng hoạt động thường xuyên
	Bơm bị ngẹt
	Kéo bơm lên và vệ sinh sinh vật làm nghẹt đầu vào

	
	Nước bơm lên quá ít
	Cánh bơm bị hỏng
	Thay cánh bơm

	
	
	Chiều quay của motor sai
	Kiểm tra và đảo chiều quay của motor

	
	
	Van máy bơm chưa mở hoặc chưa mở hết
	Mở van

	
	
	Bơm bị kẹt rác
	Kéo bơm lên vệ sinh bơm

	
	Bơm không dừng khi mức nước trong bể đạt mức báo tắt bơm của phao mực nước
	Điện cục bị bẩn
	Vệ sinh điện cực

	
	Bơm không khởi động được hay vừa khởi động thì ngừng ngay
	Chưa có điện
	Kiểm tra việc đầu nối

	
	
	Cánh bơm bị ket
	Kiểm tra bơm và làm sạch cánh

	Máy thổi khí
	Máy thổi khí không chạy
	Điện thế giảm
	Báo nhận viên điện để khắc phục

	
	
	Motor hỏng hoặc bị lắp ráp sai
	Xác định nguyên nhân và khắc phục

	
	
	Có màng bám trên thiết bị
	Loại bỏ màng bám

	
	
	Dây đại bị trượt
	Hiệu chỉnh lại vị trí dây đai

	
	
	Dây đai bị đứt
	Thay dây đai

	
	
	Đứt cầu trì
	Xác định nguyên nhân và thay cầu trì

	
	Không có khí
	Van cổng đóng
	Mở van cổng

	
	
	Có vật cản hoặc đường ống bị rò rỉ
	Loại bỏ vật cản

	
	
	Máy thổi khí quay ngược
	Yêu cầu thợ điện đổi pha

	
	Tiếng ồn khác thường
	Cạn dầu
	Điền dầu đến mức thích hợp (mức được đánh dấu trên mưc này)

	
	
	Hộp số hỏng
	Thay hộp số

	
	
	Tiếng ồn khác thường
	Thay vòng đệm

	
	
	Van an toàn đang mở
	Kiểm tra vị trí van an toàn

	
	Máy nóng bất thường
	Dây cu-roa rất căng
	Kiểm tra điều chỉnh lại dây cu-roa

	
	
	Áp suất đầu ra bị tăng quá mức cho phép
	Kiểm tra các van xem đã mở hết chưa. Kiểm tra đĩa khí xem có bị nhẹt không (có khí được thổi lên không) và khắc phục

	
	
	Nhiệt độ trong phòng đặt máy quá cao (trên 40oC)
	Kiểm tra nhiệt độ tại nơi đặt mấy thổi khí

	
	
	Bộ lọc trong ống bơm bị tắc, quá bẩn
	Tháo bộ lọc, vệ sinh hoặc thay mới tùy tình trạng

	Bơm định lượng
	Lưu lượng thấp hơn mong đợi
	Có khí trong bơm
	Nâng lưu lượng bơm đến tối đa

	
	
	Dầu hút bơm quá cao
	Hạ độ cao đầu hút bơm cách đáy bồn 10cm (tránh hút cặn và đảm bảo cột áp nước ở đầu hút)

	
	
	Áp lực hơi nước quá cao  (hút hóa chất trong bồn)
	Tăng cột áp nước ở đầu hút  (pha thêm hóa chất )

	
	Lưu lượng bất thường hoặc cao hơn yêu cầu
	Áp lực hút vượt quá áp lực đấy
	Tăng áp lực hút bằng van giảm áp

	
	Rò rỉ hóa chất
	Van hay lò xo bị lỗi
	Thay mới


Khi hệ thống đã giải quyết xong sự cố, nước thải chưa xử lý tại các bể chứa được dẫn trở lại quy trình xử lý nước thải để xử lý đạt tiêu chuẩn KCN trước khi đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN số 03. 
*) Biện pháp ứng phó sự cố đối với HTXL khí thải từ công đoạn in và pha mực in
Trong quá trình vận hành của dự án thì các sự cố xảy ra đối với các hệ thống thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn in và pha mực in dẫn đến khí thải phát sinh không được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải vào môi trường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân làm việc tại dự án và các dự án xung quanh. Do đó để phòng ngừa, ứng phó với các sự cố có thể xảy ra đối với các hệ thống thu gom và xử lý khí thải thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Lựa chọn các đơn vị cung ứng, lắp đặt các hệ thống thu gom và xử lý khí thải có uy tín, kinh nghiệm trên thị trường.

- Trong quá trình hoạt động của hệ thống, bố trí cán bộ vận hành để thường xuyên theo dõi quá trình hoạt động của hệ thống, phát hiện và kịp thời báo cáo, khắc phục các sự cố có thể xảy ra.

- Thường xuyên cho bảo trì, bảo dưỡng hệ thống để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

- Mua sắm, trang bị các thiết bị dự phòng như quạt hút, than hoạt tính,... để thay thế kịp thời khi sự cố xảy ra đối với hệ thống.

- Vận hành các hệ thống xử lý theo đúng thiết kế, quy trình và ghi nhận ký vận hành đầy đủ.

- Khi sự cố xảy ra đối với hệ thống thì cán bộ vận hành hệ thống có trách nhiệm thông báo ngay cho người phụ trách và lãnh đạo Công ty để thông tin, phối hợp với đơn vị thiết kế, lắp đặt hệ thống khắc phục ngay sự cố xảy ra. Trong trường hợp sự cố xảy ra không được khắc phục ngay thì chủ dự án sẽ cho dừng công đoạn in phát sinh khí thải để tránh làm phát sinh thêm khí thải vào hệ thống, phối hợp sát sao với đơn vị thiết kế, lắp đặt hệ thống để khắc phục sự cố xảy ra và chỉ vận hành lại các công đoạn phát sinh khí thải khi sự cố xảy ra đối với hệ thống được khắc phục hoàn toàn.
*) Biện pháp ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải:

+ Xây dựng khu lưu giữ chất thải có mái che, xung quanh có rãnh chống tràn, gờ bao đề phòng khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào nước mưa gây ô nhiễm môi trường.

+ Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra.

+ Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

*) Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất
:

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ, chảy tràn và bắn hóa chất vào người thì nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 41/2025/TT-BTNMT. Cụ thể như sau:


+ Trang bị các vật dụng, thiết bị, vật liệu phù hợp để phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Sử dụng thiết bị, phương tiện nhận diện, phát hiện, cảnh báo sớm sự cố hóa chất, nếu có (ảnh vệ tinh, dữ liệu ảnh viễn thám thời gian thực, phương tiện bay không người lái hoặc thiết bị, phương tiện khác).

+ Tổ chức ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với cấp sự cố theo quy định. 
+ Thu gom, xử lý hóa chất phát sinh từ sự cố hóa chất theo quy định. 
+ Nhân sự vận hành, lực lượng tham gia phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được tập huấn, huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định. 
+ Danh sách nhân sự, số điện thoại cần liên hệ để thông báo trong trường hợp khẩn cấp khi xảy ra sự cố hóa chất.

+ Khối lượng, loại hóa chất lưu giữ bảo đảm phù hợp với khả năng lưu chứa của khu vực, kho lưu giữ hóa chất; việc xếp chồng các kiện hóa chất lên nhau phải bảo đảm chắc chắn, an toàn, tránh đổ tràn hóa chất ra môi trường; hạn chế việc để tồn lưu hóa chất tại khu vực, kho lưu giữ hóa chất; có biện 5 pháp phòng ngừa phù hợp trong trường hợp khu vực, kho lưu giữ hóa chất có nguy cơ bị ngập lụt. 
+ Sử dụng vật liệu phù hợp để ngăn hóa chất phát tán ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất; thu gom hóa chất đổ tràn và lưu giữ tại khu vực, kho lưu giữ hóa chất bảo đảm an toàn trong thời gian chờ xử lý hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý theo quy định.

*) Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có)

- Biện pháp bảo đảm môi trường làm việc về an toàn lao động:

Phòng ngừa:

- Đề ra các nội quy an lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành an toàn cho máy móc, thiết bị,chức năng Sự cố tai nạn lao động đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ nhóm vi phạm.

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

Ứng phó:

Các phương pháp sơ cứu khẩn cấp: đây là các biện pháp cấp cứu tạm thời ban đầu nhằm cứu hộ sinh mạng và tránh tai biến khi người lao động bị tai nạn mà chưa có sự chăm sóc của các bác sỹ.

Khi xảy ra tai nạn cần phải kiểm tra xem nạn nhân có bị chảy máu, gãy xương, nôn hay không. Kiểm tra xem nạn nhân có còn tỉnh táo, còn thở, mạch còn hay không.

Các biện pháp sơ cứu: 

- Ra máu nhiều:

+ Dùng bông hoặc gạc sạch bịt vết thương

+ Nâng tay hoặc chân bị thương so với tim

+ Dùng băng để buộc chặt vết thương, chú ý không buộc quá chặt

+ Chú ý nếu sử dụng phương pháp cầm máu trực tiếp không có hiệu quả thì sử dụng nẹp cầm máu.

- Bỏng do nhiệt:

+ Làm mát xung quanh vết bỏng bằng nước lạnh, đá.

+ Để nguyên dạng vết thương, không thoa kem, dầu lên vết thương.

- Bỏng hóa chất:

+ Rửa nhiều bằng nước đang chảy

+ Nếu bị hóa chất bắn vào mắt phải lập tức rửa kỹ bằng nước sạch

- Gãy xương:

+ Trước hết phải điều trị vết thương khi có máu ra cần phải cầm máu, khi có mảnh xương nhô cần khử trùng cho vết thương, để miếng gạc dày, sạch lên vết thương và dùng băng đàn hồi băng cầm máu, tránh dùng dây và băng thường để buộc.

+ Có chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng: Sơ cứu tại chỗ nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Tai nạn nghiêm trọng sơ cứu tại chỗ, gọi cấp cứu theo số 115 và làm theo hướng dẫn của y tế. Nếu huy động được phương tiện, nhanh chóng chuyển đến cơ sở để cấp cứu, gọi điện báo cáo cơ sở.

- Biện pháp phòng cháy, chữa cháy:

Biện pháp phòng ngừa

- Trang bị hệ thống PCCC theo quy định của luật PCCC;

- Treo nội quy , biển báo về PCCC, hướng dẫn sử dụng thiết bị PCCC theo đúng quy trình kỹ thuật;

- Định kỳ kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện, hệ thống PCCC;

- Hàng năm đào tạo về an toàn PCCC 1 lần/năm và diễn tập kỹ năng PCCC 1 lần/2 năm;

- Bố trí nhà xưởng thông thoáng.

Ứng phó:

- Ngắt điện.

- Tổ chức chữa cháy tại chỗ, nếu xảy ra cháy lớn báo ngay đơn vị chức năng xử lý.

- Báo cáo cho đội nhóm phụ trách PCCC của công ty.

*) Sự cố ngộ độc, sự cố dịch bệnh
Phòng ngừa:

- Sử dụng thực phẩm sạch.

- Tiêu dịch khử trùng nơi có dịch bằng thuốc sát khuẩn chuyên dụng
Ứng phó:

- Đưa bệnh đến cơ sở y tế để được điều trị, chăm sóc.

e. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có)

Không có.

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

a. Danh mục công trình, biên pháp bảo vệ môi trường của dự án

Danh mục các công trình bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

Bảng 4.16: Danh mục các hạng mục công trình BVMT của dự án

	TT
	Danh mục các công trình
	Trách nhiệm thực hiện

	I
	Giai đoạn thi công xây dựng

	1
	Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt và CTNH
	Nhà thầu thi công xây dựng

	2
	Thuê đơn vị chức năng, thu gom, xử lý
	

	3
	Nhà vệ sinh di động, hố ga lắng nước thải thi công
	

	II
	Giai đoạn vận hành dự án

	1
	Quạt thông gió, quạt hút các loại
	Công ty Cổ phần Bao bì Công nghệ cao Quốc Hưng

	2
	Hệ thống cây xanh trong khu vực dự án
	

	3
	Bể tách dầu mỡ, bể tự hoại
	

	4
	01 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 184m3/ngày đêm (02 modul: 01 modul 40 m3/ngày đêm, 01 modul 144 m3/ngày đêm)
	

	5
	01 Hệ thống xử lý hơi dung môi công đoạn in và pha mực in số 01 công suất 25.000m3/giờ/hệ thống
	

	6
	01 Hệ thống xử lý hơi dung môi công đoạn in và pha mực in số 02 công suất 20.000m3/giờ/hệ thống
	

	7
	Chi phí xây dựng khu lưu giữ CTR, CTNH tập trung
	


b. Kế hoạch xây lắp các công trình, biên pháp bảo vệ môi trường của dự án

Bảng 4.17: Danh mục các hạng mục công trình BVMT của dự án

	TT
	Danh mục các công trình
	Thời gian thực hiện

	I
	Giai đoạn thi công xây dựng

	1
	Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt và CTNH
	Trong quá trình thi công xây dựng

	2
	Thuê đơn vị chức năng, thu gom, xử lý
	

	3
	Nhà vệ sinh di động, hố ga lắng nước thải thi công
	

	II
	Giai đoạn vận hành dự án

	1
	Quạt thông gió, quạt hút các loại
	Trước khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm

	2
	Hệ thống cây xanh trong khu vực dự án
	

	3
	Bể tách dầu mỡ, bể tự hoại
	

	4
	01 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 184m3/ngày đêm (02 modul: 01 modul 40 m3/ngày đêm, 01 modul 144 m3/ngày đêm)
	

	5
	01 Hệ thống xử lý hơi dung môi công đoạn in và pha mực in số 01 công suất 25.000m3/giờ/hệ thống
	

	6
	01 Hệ thống xử lý hơi dung môi công đoạn in và pha mực in số 02 công suất 20.000m3/giờ/hệ thống
	

	7
	Chi phí xây dựng khu lưu giữ CTR, CTNH tập trung
	


4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất bao bì công nghệ cao Quốc Hưng – Giai đoạn 1” được thực hiện dựa theo các phương pháp sau: Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập năm 1993, Phương pháp so sánh, phương pháp lập bảng liệt kê. Độ tin cậy của các phương pháp được trình bày trong bảng như sau:

Bảng 4.18. Bảng độ tin cậy của các phương pháp

	Stt
	Phương pháp
	Độ tin cậy
	Nguyên nhân

	1
	Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập năm 1993
	Trung bình
	Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập nên chưa thật sự phù hợp với điều kiện Việt Nam

	2
	Phương pháp so sánh 
	Cao
	Kết quả phân tích có độ tin cậy cao

	3
	Phương pháp lập bảng liệt kê 
	Trung bình
	Phương pháp chỉ đánh giá định tính hoặc bán định lượng, dựa trên chủ quan của những người đánh giá


Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất bao bì công nghệ cao Quốc Hưng – Giai đoạn 1” của chủ dự án đã đánh giá đầy đủ và có đủ độ tin cậy cần thiết về các tác động của dự án và đề xuất được các giải pháp khả thi để hạn chế các tác động có hại.

CHƯƠNG V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học)

Dự án “Nhà máy sản xuất bao bì công nghệ cao Quốc Hưng – Giai đoạn 1” không phải là dự án khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên dự án không cần đưa ra phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.
Chương VI
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Nguồn phát sinh nước thải:
+ Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ bể tự hoại số 1 thể tích 6,5m3 khu vực nhà xưởng số 2;
+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ bể tự hoại số 2 thể tích 20m3 khu vực nhà xưởng số 2;
+ Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ bể tự hoại số 3 thể tích 3m3 khu vực nhà bảo vệ số 2;

+ Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ bể tự hoại số 4 thể tích 3m3 khu vực nhà bảo vệ số 1;
+ Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ bể tách dầu mỡ thể tích 15m3 khu vực nhà xưởng 2.
- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 40 m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án đạt Tiêu chuẩn KCN số 03 được đấu nối với Hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN số 03 tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (qua 01 điểm đấu nối).
Các chất ô nhiễm trong nước thải: 34 chỉ tiêu của KCN số 03.

- Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của KCN số 03. Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm theo bảng sau:
Bảng 6.1. Tiêu chuẩn đấu nối nước thải công nghiệp vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN số 03
	TT
	Thông số
	Đơn
vị
	Tiêu chuẩn đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN số 03

	1
	Nhiệt độ
	oC
	40

	2
	Màu
	Pt/Co
	150

	3
	pH
	-
	5,5 đến 9

	4
	BOD5 (20oC) 
	mg/l
	300

	5
	COD
	mg/l
	350

	6
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	300

	7
	Asen
	mg/l
	0,05

	8
	Thuỷ ngân
	mg/l
	0,005

	9
	Chì
	mg/l
	0,1

	10
	Cadimi
	mg/l
	0,05

	11
	Crom (VI)
	mg/l
	0,05

	12
	Crom (III)
	mg/l
	0,2

	13
	Đồng
	mg/l
	2

	14
	Kẽm
	mg/l
	3

	15
	Niken
	mg/l
	0,2

	16
	 Mangan
	mg/l
	0,5

	17
	 Sắt
	mg/l
	1

	18
	 Tổng xianua 
	mg/l
	0,07

	19
	Tổng phenol
	mg/l
	0,1

	20
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	5

	21
	Sunfua
	mg/l
	0,2

	22
	Florua
	mg/l
	5

	23
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	20-40

	24
	Tổng Nitơ
	mg/l
	40-70

	25
	Tổng phốt pho (tính theo P)
	mg/l
	6-10

	26
	Clorua 
	mg/l
	1000

	27
	Clo dư
	mg/l
	2

	28
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ 
	mg/l
	0,05

	29
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ 
	mg/l
	0,3

	30
	Tổng PCB
	mg/l
	0,003

	31
	Coliform 
	Vi khuẩn/100ml
	5000

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/l
	0,1

	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/l
	1,0


- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn nước thải: 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN số 03.
+ Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): X(m) = 2304932.589; Y(m) = 556280.401. 
+ Phương thức xả thải: tự chảy.

+ Chế độ xả thải: xả liên tục
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
- Nguồn phát sinh khí thải:

Nguồn phát sinh khí thải phải xử lý:

+ Nguồn số 1: Khí thải phát sinh từ khu vực in và pha mực in số 01.
+ Nguồn số 2: Khí thải phát sinh từ khu vực in và pha mực in số 02.
Nguồn phát sinh bui, khí thải không phải xử lý:

+ Nguồn số 3: Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông.

+ Nguồn số 4: Khí thải phát sinh từ công đoạn đùn thổi và công đoạn tái sinh hạt nhựa.


- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 55.000 m3/giờ

- Dòng khí thải: 02 dòng khí thải
+ Nguồn số 1: Khí thải sau hệ thống xử lý hơi dung môi từ công đoạn in và công đoạn pha mực in số 01 được xả ra môi trường.
+ Nguồn số 2: Khí thải sau hệ thống xử lý hơi dung môi từ công đoạn in và công đoạn pha mực in số 02 được xả ra môi trường.
- Vị trí, phương thức xả khí thải:
+ Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn in và pha mực in số 01. Tọa độ X(m): 2305084.40; Y(m): 556301.24 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30)
+ Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn in và pha mực in số 02. Tọa độ X(m): 2305137.24; Y(m): 5563331.89 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30)

- Phương thức xả thải: Xả cưỡng bức, gián đoạn theo ca sản xuất.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: thông số và giá trị của các thông số trong khí thải không vượt quá giá trị tối đa cho phép của QCVN 19:2024/BTNMT cột C: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp:

Bảng 6.2. Bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong khí thải và giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm xả thải vào môi trường

	TT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Giá trị giới hạn cho phép
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Quan trắc tự 

động, liên tục

	1
	Lưu lượng
	m3/giờ
	-
	Không thuộc đối tượng
	Không thuộc đối tượng

	2
	Toluen
	mg/Nm3
	≤50 
	
	

	3
	Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi TVOC (Toluen + Etyl Axetat)
	mg/Nm3
	≤ 100 
	
	


3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 1: Phát sinh từ công đoạn thổi màng, in
+ Nguồn số 2: Phát sinh từ công đoạn cắt
+ Nguồn số 3: Phát sinh từ công đoạn tái sinh hạt nhựa

+ Nguồn số 4: Phát sinh từ công đoạn băm bavia nhựa, sản phẩm lỗi

+ Nguồn số 5: Hệ thống quạt hút của Hệ thống thu gom, xử lý hơi dung môi số 01;
+ Nguồn số 6: Hệ thống quạt hút của Hệ thống thu gom, xử lý hơi dung môi số 02;

+ Nguồn số 7: Hệ thống bơm của Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
* Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Tại khu vực xưởng sản xuất và khu vực hoạt động các công trình xử lý chất thải của dự án.
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:
Bảng 6.3: Bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn

	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn cho phép, dBA 
	Tần suất quan trắc định kỳ

	
	Ngày (6 - trước 18 giờ) 
	Tối (18 - trước 22 giờ) 
	Đêm (22 - trước 6 giờ) 
	

	1
	70
	65
	60
	Không quan trắc


Bảng 6.4: Bảng giá trị giới hạn cho phép của độ rung

	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB
	Tần suất quan trắc định kỳ

	
	Ngày (6 - trước 22 giờ) 
	Đêm (22 - trước 6 giờ) 
	

	1
	75
	70
	Không quan trắc


* Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn đơn vị thi công lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý có uy tín và có kinh nghiệm trên thị trường. Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống xử lý.
Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy.
- Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Lắp đặt các thiết bị tiên tiến, hiện đại, có độ rung thấp; lắp đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc.

4. Nội dung về quản lý chất thải
* Khối lượng, chủng loại phát sinh: tại dự án phát sinh chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại dự kiến như sau: 

- Chất thải sinh hoạt dự kiến phát sinh:
	TT
	Tên chất thải
	Đơn vị
	Số lượng trung bình

	1
	Chất thải sinh hoạt
	Tấn/năm
	60

	
	Tổng
	Tấn/năm
	60


- Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh 
	TT
	Thành phần
	Khối lượng (kg/ năm)
	Biện pháp

	1
	Bao bì giấy, thùng carton… phát sinh từ hoạt động của văn phòng
	240
	Thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý

	2
	Bao gói đựng nguyên liệu, sản phẩm
	5.000
	

	3
	Bùn thải từ HTXL NTSH
	13.000
	

	4
	Dầu mỡ thải sau bể tách dầu mỡ
	1.500
	

	5
	Sản phẩm lỗi đã in từ quy trình sản xuất bao bì từ plastic
	152.000
	

	
	Tổng
	171.740 
	


	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng trung bình (Kg/năm)
	Mã chất thải
	Ký hiệu phân loại

	I
	Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án

	1
	Bóng đèn và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Rắn
	10
	16 01 06
	NH

	2
	Dầu động cơ, hộp số bôi trơn tổng hợp thải
	Lỏng
	550
	17 02 03
	NH

	3
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	50
	16 01 12
	NH

	4
	Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải
	Rắn
	1.850
	12 01 04
	NH

	
	Tổng
	
	2.460
	
	

	II
	Chất thải phải kiểm soát phát sinh tại dự án

	1
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Rắn
	500
	18 02 01
	KS

	2
	Bao bì mềm thải (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	Rắn
	350
	18 01 01
	KS

	3
	Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải
	Rắn
	600
	18 01 02
	KS

	4
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	Rắn
	150
	18 01 03
	KS

	5
	Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải
	Rắn
	200
	08 02 04
	KS

	
	Tổng
	1.800
	
	


* Biện pháp quản lý: Các chất thải được thực hiện phân loại tại nguồn; Chất sau đó được thu gom và đưa về lưu giữ tạm thời tại khu lưu giữ chất thải tập trung của dự án. Chủ dự án sẽ ký kết Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển đưa các loại chất thải phát sinh của dự án đi xử lý theo đúng quy định.

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

- Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng bằng 02 thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy, mỗi thùng có dung tích khoảng 660 lít/thùng. 
- Khu vực lưu chứa: Tại khu lưu giữ chất thải thông thường diện tích 40m2. Khu lưu giữ chất thải được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, có mái che, phía ngoài có cửa ra vào và được dán biển báo khu lưu giữ chất thải thông thường, nền khu lưu giữ chất thải được đổ bê tông và cao hơn so với nền sân đường nội bộ để đảm bảo nước mưa chảy tràn không tràn từ nước sân đường vào bên trong khu lưu giữ chất thải.
* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Thiết bị lưu chứa: Bên trong bố trí khoảng 04 thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy dung tích khoảng 120 lít/thùng, bao bì mềm đặt tại khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án.
- Khu vực lưu chứa: Chủ dự án bố trí 01 khu lưu giữ chất thải thông thường diện tích 40m2 để lưu giữ tạm thời chất thải rắn công nghiệp thông thường. Khu lưu giữ chất thải được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, có mái che, phía ngoài có cửa ra vào và được dán biển báo khu lưu giữ chất thải thông thường, nền khu lưu giữ chất thải được đổ bê tông và cao hơn so với nền sân đường nội bộ để đảm bảo nước mưa chảy tràn không tràn từ nước sân đường vào bên trong khu lưu giữ chất thải.
* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

- Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị 04 thùng nhựa có nắp đậy, dung tích khoảng 120 lít .
- Khu vực lưu chứa: Chủ dự án bố trí 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 40 m2 để lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại. Khu lưu giữ chất thải được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, có mái che, nền khu lưu giữ chất thải được đổ bê tông và cao hơn so với nền sân đường nội bộ để đảm bảo nước mưa chảy tràn không tràn từ nước sân đường vào bên trong khu lưu giữ chất thải. Bố trí khay chống tràn đổ (hoặc rãnh, hố thu) CTNH dạng lỏng và có thiết bị PCCC theo quy định. Phía ngoài khu lưu giữ chất thải nguy hại được dán biển báo ngang tầm nhìn của mọi người; các thiết bị lưu trữ chất thải nguy hại được dán biển cảnh báo có hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009.
Chương VII
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 


Kế hoạch vận hành thử nghiệm, quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các thiết bị, các công trình xử lý chất thải của dự án được đề xuất theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều 21 thuộc Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022. Cụ thể như sau:

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư như sau:

Bảng 7.1: Bảng tổng hợp thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án
	TT
	Công trình xử lý chất thải
	Số lượng công trình
	Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
	Thời gian bắt đầu

(dự kiến)
	Thời gian kết thúc

(dự kiến)
	Công suất 

	1
	01 modul 40 m3/ngđ của HTXL nước thải sinh hoạt công suất 184 m3/ngđ
	01
	3 tháng


	Sau khi dự án xây dựng xong hệ thống
	03 tháng kể từ ngày bắt đầu VHTN
	công suất theo thực tế

	2
	Hệ thống thu gom xử lý hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in và pha mực in số 01, công suất 25.000 m3/giờ
	01
	3 tháng


	Sau khi dự án xây dựng xong hệ thống
	03 tháng kể từ ngày bắt đầu VHTN
	công suất theo thực tế

	3
	Hệ thống thu gom xử lý hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in và pha mực in số 02, công suất 20.000 m3/giờ
	01
	3 tháng


	Sau khi dự án xây dựng xong hệ thống
	03 tháng kể từ ngày bắt đầu VHTN
	công suất theo thực tế


Thời gian báo cáo kết quả vận hành phải trước ít nhất 20 ngày so với thời điềm kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm.
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
- Theo quy định tại khoản 5, điều 21, thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc cột 3, Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, dự án tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.
Bảng 7.2: Bảng tổng hợp thời gian lấy mẫu vận hành các công trình xử lý chất thải của dự án
	Tên công trình
	Thời gian lấy mẫu

	1
	01 modul 40 m3/ngđ của HTXL nước thải sinh hoạt công suất 184 m3/ngđ
	01 mẫu nước thải đầu vào 03 mẫu nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn hoạt động ổn định

	2
	Hệ thống thu gom xử lý hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in và pha mực in số 01, công suất 25.000 m3/giờ
	03 mẫu trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn hoạt động ổn định

	3
	Hệ thống thu gom xử lý hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in và pha mực in số 02, công suất 20.000 m3/giờ
	03 mẫu trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn hoạt động ổn định


Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải:
- Hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt: mỗi ngày lấy 01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn hoạt động ổn định của hệ thống với thông số giám sát: 
+ Đối với mẫu nước thải tại vị trí đầu vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án: 34 chỉ tiêu của KCN số 03.
+ Đối với mẫu nước thải tại vị trí đầu ra hệ thống xử lý nước thải sinh của dự án: 34 chỉ tiêu của KCN số 03.
Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN số 03.
- Hệ thống thu gom xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn in và pha mực in số 01: mỗi ngày lấy 03 mẫu trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn hoạt động ổn định của hệ thống với các thông số quan trắc: Lưu lượng, Toluen, Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi TVOC (Toluen, Etyl Axetat).
- Hệ thống thu gom xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn in và pha mực in số 02: mỗi ngày lấy 03 mẫu trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn hoạt động ổn định của hệ thống với các thông số quan trắc: Lưu lượng, Toluen, Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi TVOC (Toluen, Etyl Axetat).
Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT cột C.
- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch: Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ và Tư vấn Môi trường ENVITECH (VIMCERTS 164),…

- Trước khi vận hành thử nghiệm, chủ dự án sẽ gửi kế hoạch về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
* Quan trắc nước thải 
Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP và tổng lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án là: 40 m3/ngày.đêm. Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn của KCN số 03 sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN số 03 nên theo quy định tại khoản 2, điều 97, Nghị định 05/2025/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ.

* Đối với bụi, khí thải

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP nên theo quy định tại khoản 1, điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và công trình thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn in và pha mực in số 01, 02 xả vào môi trường là 55000 m3/giờ >50.000 m3/giờ nên dự án phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ.

- Vị trí giám sát: 02 vị trí

+ KT1: Hệ thống thu gom xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn in và pha mực in số 01;

+ KT2: Hệ thống thu gom xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn in và pha mực in số 02.
- Thông số giám sát: KT1, KT2: Lưu lượng, Toluen, Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi TVOC (Toluen, Etyl Axetat).
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

* Quan trắc nước thải: 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP và tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là: 40 m3/ngày. Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn của KCN sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN số 03 nên theo quy định tại khoản 2, điều 97, Nghị định 05/2025/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục.


* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp
Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP nên theo quy định tại khoản 2, điều 98 và phụ lục XXIX của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục.

2.3.  Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án

Không có.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

Không có.

Chương VIII
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN
Với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất bao bì công nghệ cao Quốc Hưng – Giai đoạn 1” nêu trên, Công ty Cổ phần Bao bì Công nghệ cao Quốc Hưng:

1. Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường của dự án là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật của Việt Nam.

2. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam bao gồm:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;


- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;


- Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án:


+ Nước thải: Chủ dự án cam kết thu gom và xử lý sơ bộ toàn bộ lượng NTSH phát sinh của dự án đạt Tiêu chuẩn của KCN trước khi đấu nối vào Hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN số 03.

+ Chất thải rắn: Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại được thu gom và thuê đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025
- Chủ dự án cam kết nguồn nguyên liệu san lấp, xây dựng sử dụng tại dự án đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

- Chủ dự án cam kết các nguyên liệu, hóa chất sử dụng không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.


- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động;


- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường;


- Cam kết công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định pháp luật;

- Trong quá trình hoạt động, nếu có bất cứ sự cố môi trường nào phát sinh do các hoạt động của dự án gây ra, có tác động xấu tới chất lượng môi trường trong khu vực dự án hay khu vực lân cận chủ dự án cam kết đền bù và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, khắc phục, xử lý triệt để và toàn diện những nguồn, yếu tố gây ô nhiễm môi trường.


- Thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình BVMT theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chấp hành chế độ báo cáo công tác BVMT hàng năm theo các quy định pháp luật nêu trên.

- Chủ dự án cam kết tuân thủ nội quy của KCN số 03.

PHỤ LỤC BÁO CÁO
1. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
2. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
3. HỢP ĐỒNG CHO THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
4. QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KCN SỐ 03
5. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG KCN SỐ 03
6. BIÊN BẢN THỎA THUẬN ĐẤU NỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP
7. BẢN VẼ MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ
8. BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
9. BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC THẢI
10. BẢN VẼ THIẾT KẾ HTXL NTSH 
11. BẢN VẼ THIẾT KẾ HTXL KHÍ THẢI 
12. MSDS MỰC IN, DUNG MÔI

Dự án





Dự án





Nguyên liệu





Kiểm tra IQC





Trả lại nhà cung cấp





Nguyên liệu không đạt yêu cầu





Điện năng chuyển hóa 


thành nhiệt năng





Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng





Nước làm mát





Trộn, thổi màng có kèm in





Trộn, thổi màng không in





Mực in, dung môi





Nước làm mát





Hơi nhựa, hơi dung môi, CTNH





Hơi nhựa





CTR





Cắt, ghép





Cắt, ghép





CTR





Kiểm tra OQC





Sản phẩm lỗi





Sản phẩm lỗi





Kiểm tra OQC





Bao bì đóng gói





Bao gói thải





Đóng gói





Bao bì đóng gói





Đóng gói





Bao gói thải





Lưu kho





Lưu kho





Xuất hàng





Xuất hàng





Bavia nhựa từ quá trình sản xuất bao bì plastic chưa in và không dính mực in





Băm nhỏ





Bụi nhựa





Gia nhiệt, đùn sợi





Hơi nhựa





Nước làm mát





Làm mát





Cắt hạt





Đóng bao





Tái sử dụng cho công đoạn trộn, thổi màng





PHÒNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU





TỔNG GIÁM ĐỐC





PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH





GIÁM ĐỐC KINH DOANH





GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT SẢN XUẤT





PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG





PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG





PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN





PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT MÀNG MỎNG





PHÂN XƯỞNG ĐÓNG GÓI, BAO BÌ





PHÂN XƯỞNG TẠO PHẾ THÀNH NGUYÊN  LIỆU TÁI SỬ DỤNG





Nước mưa trên mái nhà xưởng





Nước mưa phát sinh từ


khu vực sân đường








Hệ thống đường cống thoát 


BTCT D300, D600, D800, D1000, và 50 hố ga lắng cặn





Đường ống PVC D200





02 Hố ga đấu nối 





Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của KCN số 03





Nước thải từ bể tự hoại 


số 1 thể tích 6,5m3 khu vực nhà xưởng số 2





Đường ống thu gom nước thải nhánh 1 bằng uPVC D300mm dài 441 m





Nước thải từ bể tự hoại 


số 2 thể tích 20m3 khu vực nhà xưởng số 2





Hố ga thu gom 


nước thải chung





Nước thải từ bể tự hoại 


số 3 thể tích 3 m3 khu nhà bảo vệ số 2











Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 184 m3/ngđ (02 modul: 01 modul 40 m3/ngđ, 01 modul 144 m3/ngđ)








Nước thải từ bể tách mỡ số 1 thể tích 15m3 


khu vực nhà xưởng 2





Đường ống thoát nước thải HDPE D300








Đường ống thu gom nước thải nhánh 2 bằng uPVC D300mm dài 366 m





Nước thải từ bể tự hoại 


số 4 thể tích 3m3 khu nhà bảo vệ số 1








Hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 


của KCN số 03











Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ


của dự án 





BỂ ĐIỀU HÒA





BỂ THIẾU KHÍ (Anoxic Tank)





Bùn hồi lưu





MÁY THỔI KHÍ





BỂ HIẾU KHÍ (Aerotion Tank)








BÙN THẢI





BỂ LẮNG





Thuê xử lý





NaOCl





BỂ KHỬ TRÙNG





Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN số 03





Khí thải





Chụp hút, Ống hút





Tháp hấp phụ





Quạt hút








Ống thoát khí





Môi trường





Than hoạt tính





Than hoạt tính thải thu gom như CTNH





Chất thải rắn sinh hoạt





Chất thải nguy hại





Chất thải rắn thông thường





Nhân viên vận chuyển





Nhân viên vận chuyển





Nhân viên vận chuyển





Khu lưu giữ CTR thông thường, diện tích 40 m2








Khu lưu giữ CTNH, diện tích 20 m2





Thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý








Thuê đơn vị có đủ chức năng thu gom, xử lý
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